
Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Lâm 

 

 

 

THUYẾT MINH 

NHIỆM VỤ KHẢO SÁT, 

NHIỆM VỤ QUY HOẠCH CHUNG 

XÃ NGHĨA LÂM, TỈNH NGHỆ AN 

ĐỊA ĐIỂM: XÃ NGHĨA LÂM, TỈNH NGHỆ AN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nghĩa Lâm, 2026 



THUYẾT MINH NHIỆM VỤ KHẢO SÁT, NHIỆM VỤ QUY HOẠCH CHUNG 

XÃ NGHĨA LÂM, TỈNH NGHỆ AN. 

VIỆN QUY HOẠCH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NGHỆ AN 

ĐỊA CHỈ: KM 1+500, ĐƯỜNG ĐẠI LỘ LÊ NIN, PHƯỜNG VINH PHÚ, TỈNH NGHỆ AN; TEL: 0238. 3522733; FAX: 038.3522728

  

2 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------o0o--------- 

 

 

THUYẾT MINH 

NHIỆM VỤ KHẢO SÁT, NHIỆM VỤ QUY HOẠCH CHUNG 

XÃ NGHĨA LÂM, TỈNH NGHỆ AN 

ĐỊA ĐIỂM:  XÃ NGHĨA LÂM, TỈNH NGHỆ AN 

 

Chủ nhiệm đồ án: 

Chủ trì đồ án: 

Tham gia thiết kế: 

Kiến trúc Quy hoạch: 

 

Kinh tế: 

Giao Thông: 

Chuẩn bị kỹ thuật: 

Cấp điện & TTLL: 

Cấp, thoát nước: 

Quản lý kỹ thuật: 

Kỹ thuật: 

Kiến trúc: 

THS. KTS. Hồ Đức Sơn 

THS. KTS. Hồ Đức Sơn 

 

THS. KTS. Hồ Đức Sơn 

KTS. Lâm Ngọc Đức 

KS. Trần Thị Thanh Hương 

THS. KS. Nguyễn Cảnh Tài 

KS. Lê Thị Thu Thảo 

KS. Cao Văn Lương 

THS. KS. Võ Văn Thịnh 

 

THS. KS. Ngô Phú Nho 

KTS. Hồ Mạnh Tuấn 

 

 

 Nghệ An, ngày      tháng      năm 2026 

Cơ quan lập quy hoạch: 

VIỆN QUY HOẠCH - KT XD NGHỆ AN 

P. Viện trưởng: 

 

 

 

 

THS. KTS. Trần Hoàng 

 

 



THUYẾT MINH NHIỆM VỤ KHẢO SÁT, NHIỆM VỤ QUY HOẠCH CHUNG 

XÃ NGHĨA LÂM, TỈNH NGHỆ AN. 

VIỆN QUY HOẠCH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NGHỆ AN 

ĐỊA CHỈ: KM 1+500, ĐƯỜNG ĐẠI LỘ LÊ NIN, PHƯỜNG VINH PHÚ, TỈNH NGHỆ AN; TEL: 0238. 3522733; FAX: 038.3522728

  

3 

MỤC LỤC 
PHẦN I: NHIỆM VỤ QUY HOẠCH. .......................................................................................... 6 

I. MỞ ĐẦU. ..................................................................................................................................... 6 

1.1. Lý do, sự cần thiết lập quy hoạch chung. ............................................................................. 6 

1.2. Căn cứ lập quy hoạch chung. ................................................................................................ 7 

1.3. Vị trí, phạm vi, quy mô diện tích lập quy hoạch. .............................................................. 10 

1.3.1. Vị trí, phạm vi lập quy hoạch. ...................................................................................... 10 

1.3.2. Quy mô diện tích lập quy hoạch và niên độ quy hoạch. ............................................. 12 

II. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG CỦA KHU VỰC LẬP QUY 

HOẠCH; KHÁI QUÁT NHỮNG VẤN ĐỀ TỒN TẠI CHÍNH TRONG QUÁ TRÌNH THỰC 

HIỆN QUẢN LÝ, PHÁT TRIỂN. NÊU CÁC PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN TẠI QUY 

HOẠCH CẤP QUỐC GIA, QUY HOẠCH VÙNG VÀ PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH TẠI 

QUY HOẠCH TỈNH VÀ CÁC DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI CÓ TÁC ĐỘNG ĐẾN PHẠM 

VI LẬP QUY HOẠCH (NẾU CÓ). ............................................................................................ 13 

2.1. Đặc điểm tự nhiên và hiện trạng. ........................................................................................ 13 

2.1.1. Địa hình. ....................................................................................................................... 13 

2.1.2. Khí hậu. ......................................................................................................................... 13 

2.1.3. Thủy văn. ....................................................................................................................... 14 

2.1.4. Tài nguyên thiên nhiên. ............................................................................................... 14 

2.1.5. Hiện trạng. .................................................................................................................... 15 

2.2. Những vấn đề trong quá trình thực hiện quản lý, phát triển. .......................................... 17 

2.3. Các phương hướng phát triển tại quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và phương 

án quy hoạch tại quy hoạch tỉnh và các dự án đang triển khai có tác động đến phạm vi lập 

quy hoạch (nếu có). ...................................................................................................................... 18 

2.3.1. Phương hướng phát triển theo quy hoạch cấp trên: Quy hoạch tỉnh và quy hoạch 

xây dựng vùng huyện. ............................................................................................................ 18 

2.3.2. Phương hướng phát triển theo quy hoạch đồng cấp. ................................................. 18 

III. XÁC ĐỊNH TÍNH CHẤT, ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN, VAI TRÒ, CHỨC NĂNG CỦA 

KHU VỰC LẬP QUY HOẠCH ĐỐI VỚI QUỐC GIA, VÙNG VÀ TỈNH; QUAN ĐIỂM VÀ 

MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN; XÁC ĐỊNH NHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH CẦN GIẢI QUYẾT 

TRONG QUY HOẠCH. .............................................................................................................. 20 

3.1. Tính chất và động lực phát triển. ........................................................................................ 20 

3.1.1. Tính chất, chức năng.................................................................................................... 20 

3.1.2. Động lực phát triển. ...................................................................................................... 20 

3.2. Quan điểm và mục tiêu quy hoạch. ..................................................................................... 20 



THUYẾT MINH NHIỆM VỤ KHẢO SÁT, NHIỆM VỤ QUY HOẠCH CHUNG 

XÃ NGHĨA LÂM, TỈNH NGHỆ AN. 

VIỆN QUY HOẠCH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NGHỆ AN 

ĐỊA CHỈ: KM 1+500, ĐƯỜNG ĐẠI LỘ LÊ NIN, PHƯỜNG VINH PHÚ, TỈNH NGHỆ AN; TEL: 0238. 3522733; FAX: 038.3522728

  

4 

3.2.1. Quan điểm phát triển. ................................................................................................... 20 

3.2.2. Mục tiêu quy hoạch. ..................................................................................................... 21 

3.3. Các vấn đề chính cần giải quyết trong quy hoạch. ............................................................ 21 

IV. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN VỀ THỰC TRẠNG VÀ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN KINH 

TẾ - XÃ HỘI; DỰ BÁO DÂN SỐ, LAO ĐỘNG, ĐẤT ĐAI PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÀ 

HẠ TẦNG KỸ THUẬT. .............................................................................................................. 24 

4.1. Đánh giá tổng quan phát triển kinh tế. ............................................................................... 24 

4.1.1. Thực trạng phát triển kinh tế. ...................................................................................... 24 

4.1.2. Tiềm năng phát triển kinh tế. ....................................................................................... 24 

4.2. Dự báo dân số, lao động. ...................................................................................................... 25 

4.2.1. Các căn cứ luận chứng. ............................................................................................... 25 

4.2.2. Dự báo. .......................................................................................................................... 25 

4.3. Dự báo đất đai phát triển nông thôn................................................................................... 26 

4.4. Dự báo hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật. ........................................................................... 26 

V. CÁC YÊU CẦU NGHIÊN CỨU LẬP QUY HOẠCH. ........................................................ 31 

5.1. Yêu cầu mức độ điều tra khảo sát, thu thập tài liệu, số liệu, đánh giá hiện trạng; yêu 

cầu về cơ sở dữ liệu hiện trạng. .................................................................................................. 31 

5.1.1. Yêu cầu mức độ điều tra khảo sát, thu thập tài liệu, số liệu. ...................................... 31 

5.1.2. Yêu cầu về cơ sở dữ liệu hiện trạng. ............................................................................ 31 

5.2. Yêu cầu nghiên cứu về các nội dung của quy hoạch. ........................................................ 32 

5.2.1. Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, hiện trạng kinh tế- xã hội. .......................... 32 

5.2.2. Xác định động lực và tiềm năng phát triển của xã. .................................................... 33 

5.2.3. Dự báo phát triển kinh tế, dân số, lao động, nhu cầu sử dụng đất, bảo vệ môi 

trường. 33 

5.2.4. Định hướng phát triển không gian. ............................................................................. 34 

5.2.5. Định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật xã. ................................................ 34 

5.2.6. Đề xuất các giải pháp về bảo vệ môi trường................................................................ 36 

5.2.7. Đề xuất các hạng mục ưu tiên đầu tư. ......................................................................... 36 

VI. XÁC ĐỊNH DANH MỤC BẢN VẼ, THUYẾT MINH, PHỤ LỤC KÈM THEO; SỐ 

LƯỢNG, QUY CÁCH CỦA SẢN PHẨM HỒ SƠ QUY HOẠCH CHUNG; DỰ KIẾN VỀ 

KINH PHÍ; KẾ HOẠCH VÀ TIẾN ĐỘ LẬP QUY HOẠCH CHUNG; XÁC ĐỊNH YÊU 

CẦU VỀ NỘI DUNG, HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG VÀ KẾ HOẠCH LẤY Ý KIẾN VỀ QUY 

HOẠCH CHUNG. ........................................................................................................................ 37 

6.1. Danh mục bản vẽ, thuyết minh, phụ lục kèm theo. ........................................................... 37 



THUYẾT MINH NHIỆM VỤ KHẢO SÁT, NHIỆM VỤ QUY HOẠCH CHUNG 

XÃ NGHĨA LÂM, TỈNH NGHỆ AN. 

VIỆN QUY HOẠCH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NGHỆ AN 

ĐỊA CHỈ: KM 1+500, ĐƯỜNG ĐẠI LỘ LÊ NIN, PHƯỜNG VINH PHÚ, TỈNH NGHỆ AN; TEL: 0238. 3522733; FAX: 038.3522728

  

5 

6.1.1. Bản vẽ. ........................................................................................................................... 37 

6.1.2. Thuyết minh. ................................................................................................................. 38 

6.1.3. Văn bản phục vụ phê duyệt quy hoạch. ....................................................................... 39 

6.2. Số lượng, quy cách sản phẩm hồ sơ quy hoạch chung. ..................................................... 39 

6.3. Dự kiến về kinh phí. ............................................................................................................. 40 

6.3.1. Dự toán kinh phí khảo sát, lập quy hoạch................................................................... 40 

6.3.2. Nguồn vốn thực hiện. ................................................................................................... 40 

6.4. Kế hoạch và tiến độ lập quy hoạch chung. ......................................................................... 40 

6.4.1. Kế hoạch thực hiện. ...................................................................................................... 40 

6.4.2. Tổ chức thực hiện. ........................................................................................................ 40 

6.5. Xác định yêu cầu về nội dung, hình thức, đối tượng và kế hoạch lấy ý kiến về quy 

hoạch chung. ................................................................................................................................ 40 

6.5.1. Lấy ý kiến về nhiệm vụ quy hoạch chung xã. ............................................................. 40 

6.5.2. Lấy ý kiến về quy hoạch chung xã. .............................................................................. 41 

PHẦN II: NHIỆM VỤ KHẢO SÁT. .......................................................................................... 43 

I. MỤC ĐÍCH KHẢO SÁT XÂY DỰNG. .................................................................................. 43 

1.1. Căn cứ thực hiện. .................................................................................................................. 43 

1.2. Mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ khảo sát. ............................................................................... 43 

II. PHẠM VI KHẢO SÁT XÂY DỰNG. ................................................................................... 44 

2.1. Phạm vi ranh giới khảo sát. ................................................................................................. 44 

2.2. Điều kiện tự nhiên, xã hội. ................................................................................................... 44 

III. TIÊU CHUẨN KHẢO SÁT ĐƯỢC ÁP DỤNG. ................................................................. 45 

VI. KHỐI LƯỢNG CÔNG TÁC KHẢO SÁT (DỰ KIẾN) VÀ DỰ TOÁN CHI PHÍ CHO 

CÔNG TÁC KHẢO SÁT XÂY DỰNG. ..................................................................................... 45 

4.1. Khối lượng công tác khảo sát xây dựng (dự kiến). ............................................................ 45 

4.2. Dự toán chi phí khảo sát. ..................................................................................................... 46 

V. THỜI GIAN THỰC HIỆN KHẢO SÁT. .............................................................................. 46 

5.1. Đo đạc ở hiện trường. ........................................................................................................... 46 

5.2. Công tác nội nghiệp. ............................................................................................................. 46 

VI. CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM. ............................................................................................... 47 

VII. SẢN PHẨM GIAO NỘP. ..................................................................................................... 47 

CÁC PHỤ LỤC, VĂN BẢN PHÁP LÝ VÀ CÁC BẢN VẼ THU NHỎ (KÈM THEO). ....... 48 



THUYẾT MINH NHIỆM VỤ KHẢO SÁT, NHIỆM VỤ QUY HOẠCH CHUNG 

XÃ NGHĨA LÂM, TỈNH NGHỆ AN. 

VIỆN QUY HOẠCH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NGHỆ AN 

ĐỊA CHỈ: KM 1+500, ĐƯỜNG ĐẠI LỘ LÊ NIN, PHƯỜNG VINH PHÚ, TỈNH NGHỆ AN; TEL: 0238. 3522733; FAX: 038.3522728

  

6 

 

THUYẾT MINH NHIỆM VỤ KHẢO SÁT, 

NHIỆM VỤ QUY HOẠCH CHUNG 

XÃ NGHĨA LÂM, TỈNH NGHỆ AN 

ĐỊA ĐIỂM: XÃ NGHĨA LÂM, TỈNH NGHỆ AN 

 

PHẦN I: NHIỆM VỤ QUY HOẠCH. 

I. MỞ ĐẦU. 

1.1. Lý do, sự cần thiết lập quy hoạch chung. 

Ngày 16/06/2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 

1678/NQ-UBTVQH15 sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Nghệ An năm 

2025. Sau khi sắp xếp, tỉnh Nghệ An có 130 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 119 xã 

và 11 phường, trong đó: xã Nghĩa Lâm được sắp xếp, sáp nhập từ 04 xã: Nghĩa Lạc, 

Nghĩa Sơn, Nghĩa Yên và Nghĩa Lâm; tổng diện tích tự nhiên 121,75 km2, dân số 

23.753 người (năm 2025). Hiện nay, xã Nghĩa Lâm không có quy hoạch chung riêng 

cho xã mà phụ thuộc vào đồ án quy hoạch chung đô thị trấn Nghĩa Sơn và 03 đồ án 

quy hoạch nông thôn mới của 03 xã cũ, các quy hoạch cấp trên (quy hoạch tỉnh, quy 

hoạch vùng huyện) được lập trước khi hình thành mô hình chính quyền hai cấp. Vì 

vậy chính quyền xã Nghĩa Lâm đang đối diện với nhiều khó khăn, vướng mắc trong 

lĩnh vực quản lý đất đai, xây dựng, phát triển không gian, khu chức năng, hạ tầng 

khung cũng như công tác thu hút đầu tư. 

Đây cũng là thời điểm Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn năm 2024 và các 

nghị định quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp, 

phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực Quy hoạch đô thị và nông thôn, quy định chi 

tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn có hiệu lực thi hành, phân 

cấp mạnh mẽ cho chính quyền cấp xã, phường từ quy hoạch chung xã, quy hoạch 

phân khu đến quy hoạch chi tiết trong phạm vi địa giới hành chính thuộc quyền quản 

lý. Việc tăng cường phân cấp này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương 

trong việc chủ động xây dựng định hướng quy hoạch, quản lý quy hoạch và tổ chức 

triển khai thực hiện theo quy hoạch.  

Ngày 15/9/2025 UBND tỉnh Nghệ An có Văn bản số 9608/UBND-CN giao 

cho UBND các phường, xã trên địa bàn tỉnh “Tổ chức lập nhiệm vụ quy hoạch, lập 

quy hoạch chung xây dựng xã, quy hoạch chung đô thị và quy hoạch phân khu đô 

thị”. Đây là cơ hội cho chính quyền UBND xã Nghĩa Lâm tiến hành lập quy hoạch 

chung xã nhằm cung cấp công cụ quản lý đồng bộ, tổ chức không gian, sử dụng đất 

https://thuviennhadat.vn/vbpl/nghi-quyet-1678-nq-ubtvqh15-2025-sap-xep-cac-don-vi-hanh-chinh-cap-xa-nghe-an-661114.html
https://thuviennhadat.vn/vbpl/nghi-quyet-1678-nq-ubtvqh15-2025-sap-xep-cac-don-vi-hanh-chinh-cap-xa-nghe-an-661114.html
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và phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xã hội một cách có định hướng, bền vững, 

đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của xã, giúp xác định rõ mục tiêu, chức 

năng, dự báo quy mô dân số và lao động, quy hoạch khu vực chức năng sản xuất, 

nhà ở, dịch vụ và hệ thống hạ tầng,… từ đó tạo cơ sở để quản lý và phát triển xã 

hiệu quả, khai thác tối ưu nguồn lực của địa phương. Vì vậy việc lập quy hoạch 

chung xã Nghĩa Lâm là hết sức cần thiết và cấp bách. 

1.2. Căn cứ lập quy hoạch chung. 

a) Luật: 

- Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025.  

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020. 

- Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017; Luật Quy hoạch số 

112/2025/QH15 ngày 10/12/2025 của Quốc hội (có hiệu lực từ ngày 01/3/2026 và 

thay thế Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14). 

- Luật Thủy lợi số 07/2017/QH14 ngày 19/6/2017. 

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017. 

- Luật Quốc phòng số 22/2018/QH14 ngày 08/6/2018. 

- Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 ngày 19/11/2018. 

- Luật số 35/2018/QH14 ngày 24/12/2018 của Quốc hội về Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch. 

- Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 ngày 13/6/2019. 

- Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng chống thiên tai và Luật Đê 

điều số 30/2020/QH14 ngày 17/6/2020. 

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020. 

- Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013; Văn bản hợp 

nhất số 21/VBHN-VPQH ngày 02/8/2023 về Luật Phòng, chống thiên tai. 

- Luật Viễn thông số 24/2023/QH15 ngày 24/11/2023; Văn bản hợp nhất số 

33/VBHN-VPQH ngày 27/2/2025 về Luật Viễn thông. 

- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024. 

- Luật Đường bộ số 35/2024/QH15 ngày 27/6/2024. 

- Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15 ngày 23/11/2024. 

- Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 55/2024/QH15 ngày 

29/11/2024. 

- Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn số 47/2024/QH15 ngày 26/11/2024; 

Luật số 144/2025/QH15 ngày 29/12/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Quy hoạch đô thị và nông thôn. 

- Luật Điện Lực số 61/2024/QH15 ngày 30/11/2024. 

b) Nghị quyết, Nghị định: 
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- Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và 

phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

- Nghị quyết số 1678/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của UBTVQH về việc 

sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Nghệ An năm 2025. 

- Nghị định số 56/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ quy định về 

quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt. 

- Nghị định số 164/2018/NĐ-CP ngày 21/12/2018 của Chính phủ về kết hợp 

quốc phòng với kinh tế- xã hội và kinh tế- xã hội với quốc phòng. 

- Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 ngày 19/11/2018 về giống cây 

trồng và canh tác, Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11/9/2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết về đất trồng lúa. 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về quy định 

chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về Quy định 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Xây dựng. 

- Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

- Nghị định số 144/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về 

phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 

- Nghị định số 145/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ về Quy định 

về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực quy hoạch đô thi và nông thôn. 

- Nghị định số 178/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ về quy định 

chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn. 

- Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. 

c) Thông tư: 

- Thông tư số 14/2013/TT-BTTTT ngày 21/6/2013 của Bộ Thông tin truyền 

thông về quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động. 

- Thông tư số 20/2019/TT-BTTTT ngày 31/12/2019 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi 

viễn thôngˮ (QCVN 33:2019/BTTTT). 

- Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy. 

- Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng ban hành 
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QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng. 

- Thông tư số 32/2024/TT-BCA ngày 10/7/2024 của Bộ Công an sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31 tháng 12 năm 2020 

của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số diều và biện pháp thi hành Luật 

Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy 

chữa cháy và Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa 

cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và 

Thông tư số 08/2018/TT-BCA ngày 05 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công 

an quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 

năm 2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng 

cháy và chữa cháy. 

- Thông tư số 15/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ Xây dựng ban hành 

QCVN 07:2023/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật. 

- Thông tư số 16/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025 của Bộ Xây dựng quy định 

chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; Thông tư số 

43/2025/TT-BXD ngày 09/12/2025 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 16/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy 

định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn. 

d) Quyết định, kế hoạch, văn bản: 

- Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. 

- Quyết định số 1059/QĐ-TTg ngày 14/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

- Quyết định số 42/2025/QĐ-TTg ngày 12/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ 

về ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về phát triển văn hóa toàn diện các cấp giai đoạn 

2025- 2030. 

- Quyết định số 1216/QĐ-BXD ngày 05/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 

về việc đính chính Nghị định số 145/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, 

phân cấp trong lĩnh vực Quy hoạch đô thị và nông thôn, Nghị định số 178/2025/NĐ-

CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Quy 

hoạch đô thị và nông thôn và Quyết định số 18/2025/QĐ-TTg ngày 28/6/2025 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định trình tự, thủ tục phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy 

hoạch đô thị và nông thôn được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt do Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh tổ chức lập. 

- Quyết định số 1218/QĐ-BXD ngày 05/08/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 

Về việc công bố thủ tục hành chính mới được ban hành, được thay thế trong lĩnh 
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vực Quy hoạch đô thị và nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây 

dựng; Quyết định số 1390/QĐ-BXD ngày 21/08/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 

Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quy hoạch 

đô thị và nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng. 

- Quyết định số 946/QĐ-UBND ngày 14/3/2017 của UBND tỉnh Nghệ An về 

việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng đô thị Nghĩa Sơn tại xã Nghĩa Sơn, huyện 

Nghĩa Đàn. 

- Quyết định số 1439/QĐ-UBND ngày 23/5/2023 của UBND tỉnh Nghệ An về 

việc phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050. 

- Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 11/3/2025 của UBND tỉnh Nghệ An về 

việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nghĩa Đàn đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050. 

- Văn bản số 9608/UBND-CN ngày 15/9/2025 của UBND tỉnh về việc rà soát 

Quy hoạch đô thị, nông thôn và quy hoạch các khu chức năng theo quy định mới. 

- Quyết định số 14757/UBND-NN ngày 30/12/2025 của UBND tỉnh Nghệ An 

về việc thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2026- 2030 

(Quyết định số 51/2025/QĐ-TTg ngày 29/12/2025). 

- Quyết định số 919/QĐ-UBND ngày 12/11/2025 của UBND xã Nghĩa Lâm 

về việc phê duyệt dự toán kinh phí lập nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ quy hoạch 

chung xã Nghĩa Lâm. 

- Quyết định số 1000/QĐ-UBND ngày 28/11/2025 của UBND xã Nghĩa Lâm 

về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ 

quy hoạch chung xã Nghĩa Lâm, tỉnh Nghệ An đến năm 2035. 

- Thông báo số 68-TB/ĐU ngày 3/12/2025 của Đảng ủy xã Nghĩa Lâm kết 

luận của Thường trực Đảng ủy tại phiên họp ngày 30 tháng 12 năm 2025: thống nhất 

đề cương nhiệm vụ quy hoạch và khảo sát, lập quy hoạch chung xã Nghĩa Lâm, tỉnh 

Nghệ An. 

1.3. Vị trí, phạm vi, quy mô diện tích lập quy hoạch. 

1.3.1. Vị trí, phạm vi lập quy hoạch. 

a) Vị trí: Xã Nghĩa Lâm có vị trí cách trung tâm chính trị tỉnh Nghệ An 

khoảng 113km (theo đường cao tốc) về phía Tây Bắc; cách đô thị Thái Hòa (mở 

rộng) khoảng 18km về phía Bắc; cách đô thị Hoàng Mai (hiện hữu) khoảng 46km về 

phía Tây Bắc; cách nút giao lên xuống đường cao tốc (theo đường Hồ Chí Minh, 

QL.48 rồi QL.48B) tại xã Quỳnh Lưu khoảng 45km về phía Tây. Xã Nghĩa Lâm có 

hệ thống đường cao tốc Hồ Chí Minh, QL.15, QL.48E,... đi qua, đây là điều kiện 

thuận lợi cho việc phát triển kinh tế, giao lưu thông thương phát triển dịch vụ du lịch 
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và công nghiệp; đồng thời, là xã có truyền thống văn hóa, cách mạng,... 

b) Phạm vi ranh giới lập quy hoạch: Sau khi sắp xếp, sáp nhập xã Nghĩa Lâm 

có phạm vi ranh giới cụ thể như sau: 

- Phía Bắc giáp:  xã Xuân Bình, tỉnh Thanh Hóa; 

- Phía Nam giáp:  xã Nghĩa Đàn, Nghĩa Thọ và xã Nghĩa Mai; 

- Phía Đông giáp:  xã Thanh Kỳ, tỉnh Thanh Hóa; 

- Phía Tây giáp:  xã Nghĩa Mai. 

 

 

Sơ đồ vị trí và mối liên hệ trong quy hoạch tỉnh 

 

…..  
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Bản đồ ranh giới và phạm vi lập quy hoạch chung 

 

…..  

 

 

1.3.2. Quy mô diện tích lập quy hoạch và niên độ quy hoạch. 

- Xã Nghĩa Lâm có quy mô diện tích tự nhiên là 121,75km2, quy mô dân số 

23.753 người; sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Nghĩa 

Lạc (39,82 km2, 3.460 người), Nghĩa Sơn (16,4 km2, 4.242 người), Nghĩa Yên 

(34,66 km2, 7.209 người), Nghĩa Lâm (30,87 km2, 8.842 người). 

- Niên độ quy hoạch: Đến năm 2045. 
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II. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG CỦA KHU 

VỰC LẬP QUY HOẠCH; KHÁI QUÁT NHỮNG VẤN ĐỀ TỒN TẠI CHÍNH 

TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN QUẢN LÝ, PHÁT TRIỂN. NÊU CÁC 

PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN TẠI QUY HOẠCH CẤP QUỐC GIA, QUY 

HOẠCH VÙNG VÀ PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH TẠI QUY HOẠCH TỈNH 

VÀ CÁC DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI CÓ TÁC ĐỘNG ĐẾN PHẠM VI LẬP 

QUY HOẠCH (NẾU CÓ). 

2.1. Đặc điểm tự nhiên và hiện trạng. 

2.1.1. Địa hình. 

Địa hình xã Nghĩa Lâm tương đối bằng phẳng và một phần đồi núi không quá 

cao, dốc thoải, độ dốc địa hình tự nhiên theo hướng Tây Bắc - Đông Nam (từ dãy 

núi phía Tây Bắc tiếp giáp xã Xuân Bình, tỉnh Thanh Hóa xuôi về hồ sông Sào).  

Cao độ trung bình từ + 80,0m ~ + 90,0m. 

2.1.2. Khí hậu. 

a) Nhiệt độ: 

Khí hậu nhiệt đới gió mùa; đặc trưng là mùa đông lạnh ẩm, mưa nhiều, mùa 

hè khô, nóng. 

- Nhiệt độ trung bình năm:   + 23,3 oC; 

- Nhiệt độ cao nhất trong năm:   + 28oC - 29oC (vào các tháng 6, 7); 

- Nhiệt độ thấp nhất trong năm:  + 18oC - 20oC (vào các tháng 12, 1, 2); 

- Có khi nhiệt độ còn xuống thấp tới  - 0,2 oC. 

b) Độ ẩm không khí: 

Độ ẩm trung bình nhiều năm phổ biến 80 - 86%, chênh lệch giữa các tháng 

trong năm không đáng kể. 

c) Chế độ mưa: 

Mưa tập trung vào các tháng 8, 9 và 10 gây úng lụt ở các vùng thấp dọc sông 

Hiếu; Mùa khô lượng mưa không đáng kể do đó hạn hán kéo dài, có năm kéo dài tới 

2 đến 3 tháng. 

- Lượng mưa trung bình năm là 1.633 mm; 

- Lượng mưa bình quân cao nhất là 2.784 mm (năm 1978); 

- Lượng mưa bình quân thấp nhất 1.016 mm (năm 1969). 

d) Chế độ gió, bão: 

- Hướng gió chính Tây Nam về mùa hè, Đông Bắc về mùa đông. 

- Tốc độ gió trung bình 29m/s, lớn nhất 40m/s. 

- Trong thời gian dài qua, tần suất bão ít xuất hiện và ảnh hưởng không lớn 
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đến sản xuất ở Nghĩa Lâm. Gió bão có thể đạt tới 29 - 40m/s và suy yếu nhanh 

chóng khi đi về phía Tây. Từ cuối tháng 8 đến tháng 10 thường có mưa to và bão lụt. 

2.1.3. Thủy văn. 

Xã Nghĩa Lâm nằm trong lưu vực sông Hiếu, là nhánh sông lớn nhất của hệ 

thống sông Cả với tổng lưu vực 5.030km2; cùng sông Hiếu còn có 48 sông suối lớn 

nhỏ, trong đó có 5 nhánh chính (sông Sào dài 34km, Khe Cái dài 23km, Khe Hang 

dài 23km, Khe Diên dài 16km, Khe Đá dài 17km); các sông suối lớn nhỏ, cùng với 

số lượng hồ đập lớn trên địa bàn có trữ lượng hàng trăm triệu m3, thuận lợi trong 

công tác đầu tư xây dựng công trình thủy lợi và đây cũng là tiềm năng cung cấp 

nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt, đồng thời là nguồn lợi khai thác nuôi trồng thủy 

sản và phát triển du lịch sinh thái. 

Qua quan sát từ các giếng khơi cho thấy nguồn nước ngầm ở Nghĩa Lâm khá 

dồi dào, mực nước bình quân 6m, mùa khô hạn 10 - 15m, mùa mưa 4 - 5m (có nơi 

dưới 2m); Nước ngầm ở Nghĩa Lâm có nhiều tạp chất của khoáng vật. 

2.1.4. Tài nguyên thiên nhiên. 

a) Tài nguyên đất đai: 

Đất đai xã Nghĩa Lâm rất tốt, màu mỡ dễ bị xói mòn về mùa mưa và khô hạn 

về mùa nắng; chủ yếu là đất đỏ bazan rất thích hợp đối với việc trồng cây công 

nghiệp và cây ăn quả đặc sản, như: cao su, cà phê, trẩu, chè, cam, chanh, dứa, mít; 

bên cạnh đó có một phần đất đen và đất phù sa ven sông có thể  trồng các cây lương 

thực cho năng suất cao và phát triển chăn nuôi. 

Đất đai xã Nghĩa Lâm khá bằng phẳng với các vùng rộng lớn, có độ dốc thoải 

nhỏ dần,… rất thuận lợi trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật,.. 

b) Tài nguyên nước: 

Xã Nghĩa Lâm nằm trong vùng có nguồn nước phong phú với con Sông Hiếu 

chảy qua; và còn có rất nhiều khe, suối, sông nhỏ do 7 phụ lưu chính của sông Hiếu 

(sông Sào, khe Dền, khe Đổ, khe Cung, khe Ang, khe Đá, khe Cái,…) hợp thành 

mạng lưới sông - suối dẫn nước đến các xã trong khu vực. Nguồn nước phục vụ sản 

xuất trên địa bàn chủ yếu dựa vào nguồn nước sông Sào, hồ Đồng Canh,… 

c) Tài nguyên rừng: 

Tài nguyên rừng của Nghĩa Lâm phong phú và có trữ lượng lớn, tỷ lệ che phủ 

rừng chiếm khoảng 19%; đất lâm nghiệp là 3.263,08ha; trong đó tổng diện tích có 

rừng là 2.264,49ha, đất có rừng tự nhiên là 1.119,57ha, đất có rừng trồng thành rừng 

là 1.144,92ha, đất có rừng trồng chưa thành rừng là 998,59ha. Cây rừng có 12 họ và 

gần 150 loài có giá trị kinh tế cao; trữ lượng gỗ ở rừng bình quân có 73m3/ ha; với 

các loại gỗ quý, như: lát, gụ, lim, sến, kiền kiền, chò chỉ, dổi, de, vàng tâm,… 

khoảng 20% diện tích rừng là nơi phát triển của tre, nứa, mét, giang, mây,… nhiều 

vùng có sa nhân, nấm hương, mộc nhĩ và các loại cây làm thuốc, cây hương liệu quý 
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hiếm. Rừng Nghĩa Lâm cũng là nơi cư trú, sinh trưởng của rất nhiều loại chim 

muông và các loài bò sát, như: công, hoạ mi, cò, vạc, trăn hoa, rắn hổ mang,… và 

các loài thú rừng quý hiếm, như hươu, nai, khỉ,… 

d) Tài nguyên khoáng sản: 

Lòng đất Nghĩa Lâm chứa đựng nhiều loại khoáng sản quý, như thiếc, vàng, 

than đá. Ở đây còn có nhiều núi đá vôi, đá xốp, nhiều hang động rất có giá trị về 

kinh tế và quốc phòng. 

2.1.5. Hiện trạng. 

a) Sử dụng đất: 

Tổng diện tích đất tự nhiên: 12.175,0 ha (121,75km2); trong đó: 

- Đất nông nghiệp: 10.200 ha, chiếm 83,8%; 

- Đất phi nông nghiệp: 1.854 ha, chiếm 15,2 %; 

- Đất chưa sử dụng: 121 ha, chiếm 1,0 %. 

Bảng hiện trạng sử dụng đất xã Nghĩa Lâm năm 2025 (nguồn: Phòng Kinh tế 

xã Nghĩa Lâm). 

b) Dân cư: 

- Dân số xã Nghĩa Lâm năm 2025 là 23.753 người (5.334 hộ); trong đó đồng 

bào dân tộc thiểu số 11.949 người (2.867 hộ), chiếm 50,3% (dân tộc Thái - Thổ). 

Mật độ dân số khoảng … người/km2. Tỷ lệ tăng dân số hằng năm khoảng 1,0- 

1,5%/năm; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 94,3%. 

- Lao động: có 14.251 người; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 76%, tỷ lệ có văn 

bằng chứng chỉ đạt 45%; tỷ lệ lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội đạt 25%. 

c) Hạ tầng xã hội: 

- Cơ sở vật chất công cộng được cải thiện: Trụ sở UBND xã Nghĩa Lâm được 

đặt tại trung tâm hành chính mới, sử dụng cơ sở vật chất hiện đại từ trụ sở của xã 

Nghĩa lâm cũ, được thiết kế khang trang, với các phòng chức năng được trang bị đầy 

đủ thiết bị văn phòng, hệ thống máy tính kết nối mạng và khu vực tiếp dân rộng rãi. 

Đặc biệt, Trung tâm phục vụ hành chính công tại đây được trang bị công nghệ số, 

cho phép người dân thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến một cách nhanh 

chóng và tiện lợi. 

- Cơ sở vật chất và trang thiết bị tại các trạm y tế được quan tâm nâng cấp, 

đầu tư mới, đạt chuẩn quốc gia về y tế; 

- Văn hóa, xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật; chất lượng giáo dục và đào tạo 

tiếp tục được nâng lên và có chuyển biến tích cực; An sinh xã hội được quan tâm 

thực hiện kịp thời; 

- Các công trình công cộng như nhà văn hóa, trường học, trạm y tế và chợ 

cũng được đầu tư nâng cấp. Nhà văn hóa xã Nghĩa Lâm trở thành trung tâm sinh 

hoạt cộng đồng, nơi tổ chức các sự kiện văn hóa, hội họp và các hoạt động phong 
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trào của người dân. Trường học và trạm y tế được trang bị thêm thiết bị hiện đại, đáp 

ứng nhu cầu giáo dục và chăm sóc sức khỏe của người dân trong xã. Chợ Nghĩa 

Lâm cũng được cải tạo, với khu vực buôn bán sạch sẽ, quy hoạch hợp lý, tạo điều 

kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh doanh. 

- Xây dựng xã đạt tiêu chí cơ sở vững mạnh toàn diện và giữ vững ổn định 

chính trị xã hội hàng năm. Tỷ lệ khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục 

thuộc thẩm quyền tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tựˮ hàng năm đạt trên 90%. 

d) Phát triển kinh tế: 

- Tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm (GRDP) bình quân giai đoạn 2021- 

2025: 8,05% - 10,71%; 

- Tổng vốn đầu tư trên địa bàn năm 2025 đạt 47,222 tỷ đồng. 

- Thu ngân sách trên địa bàn đạt năm 2025 đạt 168,837 tỷ đồng. 

- Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm, thủy sản: 50,06%; Công nghiệp, xây dựng: 

23,3%; Dịch vụ: 21,64%. 

- Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 57,5 triệu đồng/người/năm. 

e) Hạ tầng kỹ thuật: 

Sự thay đổi về địa giới hành chính đã mở ra cơ hội để xã Nghĩa Lâm đầu tư 

đáng kể vào cơ sở hạ tầng và hệ thống giao thông, tạo nền tảng cho sự phát triển bền 

vững. Với các tuyến đường liên thôn được nâng cấp và mở rộng, đảm bảo kết nối 

thuận tiện giữa các khu vực trong xã. Hệ thống đường giao thông nông thôn được bê 

tông hóa, giúp người dân di chuyển dễ dàng hơn, đặc biệt trong mùa mưa lũ. Các 

cây cầu nhỏ nối các thôn cũng được xây mới hoặc sửa chữa, tạo điều kiện thuận lợi 

cho việc giao thương và vận chuyển hàng hóa nông sản. 

- Về giao thông: Có hệ thống đường giao thông huyết mạch, như: đường Hồ 

Chí Minh, QL.15, QL48E có nền đường 9,0m - 12m, đường bê tông nhựa và láng 

nhựa; đường tỉnh ĐT.531 có nền đường 7,5m, láng nhựa. Nhiều tuyến đường liên xã 

đã được nâng cấp, mở rộng, giúp rút ngắn thời gian di chuyển và thúc đẩy giao 

thương. Các con đường nội thôn cũng được bê tông hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho 

người dân đi lại, đặc biệt trong mùa mưa lũ. Tỷ lệ đường cấp xã được cứng hóa đạt 

95%. 

- Về cấp nước: Hiện nay xã Nghĩa Lâm chưa có nhà máy nước, người dân vẫn 

sử dụng nguồn nước ngầm từ giếng khoang, giếng đào và nước mưa; tỷ lệ dân số 

dùng nước hợp vệ sinh đạt khoảng 61%. Riêng đối với nhà máy sữa TH đóng trên 

địa bàn xã Nghĩa Lâm thì đã tự đầu tư xây dựng 03 nhà máy nước sạch riêng để 

phục vụ cho nhu cầu sản suất và ăn uống sinh hoạt của công nhân trong các khu 

xưởng; nhà máy sử dụng nguồn nước từ hồ Sông Sào và hồ Khe Canh. 

- Về cấp điện: Xã Nghĩa Lâm được cấp điện từ trạm 110kV Nghĩa Đàn đặt tại 

phường Thái Hòa (phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa cũ). Lưới trung thế chủ yếu là 
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đường dây 35kV. Hệ thống điện lưới được cải tạo, đảm bảo cung cấp điện liên tục 

cho các khu vực dân cư và cơ sở sản xuất. 

- Về thông tin liên lạc: Cơ bản mạng lưới viễn thông và thông tin liên lạc trên 

địa bàn xã Nghĩa Lâm đã đáp ứng được nhu cầu sử dụng của người dân. Mạng viễn 

thông 4G, 5G được phủ sóng toàn xã, hỗ trợ người dân trong việc số hóa các thủ tục 

hành chính và giao dịch trực tuyến. 

- Về thoát nước thải: Xã Nghĩa Lâm hiện nay chưa có hệ thống thu gom và xử 

lý nước thải, nước thải chủ yếu tự thấm xuống đất hoặc theo các khe nước, vệt trũng 

chảy ra ao hồ, đồng ruộng. 

- Về xử lý chất thải rắn: Trên địa bàn xã không có khu xử lý rác tập trung; rác 

thải trên địa bàn xã được tập trung và chuyển về nhà máy xử lý chất thải rắn tại xã 

Nghĩa Đàn (xã Nghĩa Bình cũ) có công suất 75- 100 tấn/ngày,đêm, xử lý bằng công 

nghệ đốt khép kín T-Tech của Việt Nam khí thải đầu ra đạt Quy chuẩn Việt Nam 

QCVN: 61-MT:2016/BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tỷ lệ chất thải rắn 

sinh hoạt được thu gom, xử lý đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường đạt 92%. 

- Nghĩa trang trong xã nằm rải rác với tổng diện tích 39,72 ha. 

2.2. Những vấn đề trong quá trình thực hiện quản lý, phát triển. 

- Là xã mới hình thành với mô hình chính quyền hai cấp, xã Nghĩa Lâm đang 

đối diện với nhiều khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực quản lý đất đai, xây dựng, 

phát triển không gian, khu chức năng, hạ tầng khung cũng như công tác thu hút đầu 

tư do không có quy hoạch chung xã. 

- Hiện nay về tầm nhìn quy hoạch vùng huyện, quy hoạch chung đô thị Nghĩa 

Sơn, quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới 03 xã cũ (Nghĩa Lạc, Nghĩa Yên và 

Nghĩa Lâm), nay thuộc xã Nghĩa Lâm đã không còn phù hợp với mô hình mới: xác 

định khu trung tâm hành chính, hệ thống hạ tầng khung kết nối toàn xã, liên kết sản 

xuất toàn xã,... 

- Thực hiện liên kết trong sản xuất nông nghiệp chưa nhiều, chưa bền vững, 

đầu ra còn gặp nhiều khó khăn; công tác quản lý đất đai còn chưa đảm bảo, giải 

quyết thủ tục hành chính về đất đai cho người dân còn chậm. Hoạt động công 

nghiệp, du lịch và dịch vụ du lịch chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của địa 

phương, chưa góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; việc thu hút các dự án về 

du lịch và dịch vụ du lịch còn chậm. Tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao 

thông, vi phạm đất đai còn diễn ra phức tạp. 
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2.3. Các phương hướng phát triển tại quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch 

vùng và phương án quy hoạch tại quy hoạch tỉnh và các dự án đang triển khai 

có tác động đến phạm vi lập quy hoạch (nếu có). 

2.3.1. Phương hướng phát triển theo quy hoạch cấp trên: Quy hoạch tỉnh 

và quy hoạch xây dựng vùng huyện. 

Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1059/QĐ-TTg ngày 14/9/2023 và 

đã được cụ thể hóa theo Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nghĩa Đàn thời kỳ 2021- 

2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 

717/QĐ-UBND ngày 11/3/2025; trong đó định hướng một số nội dung đối với địa 

bàn xã Nghĩa Lâm, như sau: 

- Là đầu mối giao thương quan trọng trung chuyển hàng hóa và dịch vụ 

thương mại du lịch của tỉnh về phía vùng Tây Bắc tỉnh Nghệ An. 

- Hành lang công nghiệp, dịch vụ - du lịch, nông nghiệp công nghệ cao phát 

triển dọc theo đường Hồ Chí Minh;…  

- Về không gian phát triển công nghiệp: Dọc tuyến đường Hồ Chí Minh phát 

triển các cụm công nghiệp với quy mô phù hợp để thu hút các ngành: chế biến nông 

sản, lâm sản, thực phẩm; sản phẩm đầu vào ngành nông nghiệp; sản xuất máy móc, 

thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp;… và sản xuất các loại vật liệu thông thường. 

- Về không gian phát triển dịch vụ: Chú trọng phát triển loại hình thương mại 

truyền thống; xây mới chợ ở những nơi nhân dân có nhu cầu; nâng cấp, cải tạo 

những chợ đã xuống cấp; đảm bảo đến năm 2030, cơ bản có đủ chợ phục vụ cho nhu 

cầu của nhân dân trên địa bàn;… Phát triển xã Nghĩa Lâm trở thành trung tâm sản 

xuất nông lâm nghiệp công nghệ cao, chăn nuôi gia súc gắn với trang trại TH;… là 

trung tâm cung cấp dịch vụ sản xuất các khu vực nông thôn. 

- Về không gian phát triển du lịch: Phát triển du lịch dọc theo đường Hồ Chí 

Minh;… 

→ Đến nay, theo “mô hình chính quyền địa phương 2 cấpˮ sẽ có một số nội 

dung không còn phù hợp, cần điều chỉnh đảm bảo tính thống nhất trên toàn xã Nghĩa 

Lâm và khu vực. 

2.3.2. Phương hướng phát triển theo quy hoạch đồng cấp. 

a) Quy hoạch chung xây dựng đô thị Nghĩa Sơn, tại xã Nghĩa Sơn, huyện 

Nghĩa Đàn: Quy hoạch chung xây dựng đô thị Nghĩa Sơn, tại xã Nghĩa Sơn, huyện 

Nghĩa Đàn đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 946/QĐ-UBND ngày 

14/3/2017; định hướng cụ thể khu vực đô thị Nghĩa Sơn, tại xã Nghĩa Sơn (cũ) với 

quy mô nghiên cứu là 112,2ha. Tuy nhiên, đến nay một số nội dung không còn phù 
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hợp với tình hình mới; đặc biệt là theo “mô hình chính quyền địa phương 2 cấpˮ, do 

đó sẽ được định hướng điều chỉnh, phù hợp và thống nhất. 

b) Quy hoạch chung nông thôn mới: Quy hoạch chung xây dựng nông thôn 

mới 03 xã Nghĩa Yên. Nghĩa Lạc và Nghĩa Lâm; sẽ có tính tham khảo trong quá 

trình lập Quy hoạch chung xã Nghĩa Lâm, tỉnh Nghệ An.  

c) Đối với các dự án đang triển khai trên địa bàn xã Nghĩa Lâm: Trong quá 

trình lập Quy hoạch chung xã Nghĩa Lâm sẽ được nghiên cứu kế thừa, lồng ghép; 

đảm bảo tính thống nhất trên toàn xã. 
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III. XÁC ĐỊNH TÍNH CHẤT, ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN, VAI TRÒ, 

CHỨC NĂNG CỦA KHU VỰC LẬP QUY HOẠCH ĐỐI VỚI QUỐC GIA, 

VÙNG VÀ TỈNH; QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN; XÁC ĐỊNH 

NHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH CẦN GIẢI QUYẾT TRONG QUY HOẠCH. 

3.1. Tính chất và động lực phát triển. 

3.1.1. Tính chất, chức năng. 

Là một đơn vị hành chính cấp xã phía Tây Bắc tỉnh Nghệ An; là khu vực kinh 

tế năng động, có nền văn hóa đặc sắc của các dân tộc, có xã hội ổn định và phát 

triển; tập trung phát triển công nghiệp, dịch vụ và du lịch theo hành lang đường Hồ 

Chí Minh và QL.48E; hướng phát triển trở thành trung tâm sản xuất nông lâm 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chăn nuôi gia súc gắn với trang trại TH, kết hợp 

kinh tế rừng;.. 

3.1.2. Động lực phát triển. 

a) Động lực nhân tạo: 

- Khu vực xã Nghĩa Lâm được lựa chọn là khu vực phát triển mạnh về nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên cơ sở Quy hoạch tổng thể khu và vùng nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (Quyết 

định số 575/QĐ-TTg ngày 04/5/2015); hướng trở thành nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao của vùng Bắc Trung bộ và của tỉnh Nghệ An. 

- Sự quyết tâm đồng lòng của lãnh đạo và nhân dân địa phương. 

b) Động lực tự nhiên: 

- Là xã có khả năng phát triển mạnh theo hướng Bắc- Nam (theo đường Hồ 

Chí Minh) là 01/ 04 hành lang phát triển kinh tế của tỉnh, với trọng tâm là phát triển 

nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; công nghiệp chế biến nông, lâm sản, vật liệu 

xây dựng và du lịch sinh thái; và phát triển hành lang vận tải logistics. 

- Là xã nằm trong vùng kinh tế trọng điểm thuộc khu vực trung du miền núi 

của vùng Nam Thanh - Bắc Nghệ. 

- Xã Nghĩa Lâm tập trung phát triển kinh tế theo hướng đa cực, phát huy lợi 

thế địa bàn trung tâm xã, hạ tầng kết nối để phát triển kinh tế; xây dựng “mô hình 

phát triển đô thị gắn với mô hình sinh tháiˮ; dịch vụ nông thôn mới; bảo tồn và phát 

huy các giá trị văn hóa phi vật thể, phi vật thể truyền thống trên địa bàn. 

3.2. Quan điểm và mục tiêu quy hoạch. 

3.2.1. Quan điểm phát triển. 

- Phát triển xã Nghĩa Lâm toàn diện, bền vững, hài hòa gắn với hướng phát 

triển công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; hướng tới sự 
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phát triển cân bằng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường, quốc phòng 

và an ninh. 

- Phát triển xã Nghĩa Lâm gắn phải có sự liên kết chặt chẽ với trung tâm hành 

chính tỉnh, vùng tỉnh, tiệm cận với các tiêu chí về hạ tầng, dịch vụ và thu nhập. Tôn 

trọng và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương, tạo nên nét đặc 

sắc cho vùng nông thôn.  

- Phát triển kinh tế nông nghiệp sinh thái, chuyển dịch sang mô hình nông 

nghiệp hiệu quả, thân thiện với môi trường và có giá trị gia tăng cao. Tạo ra môi 

trường sống văn minh, xanh, sạch, đẹp, đáp ứng nhu cầu về nhà ở, dịch vụ xã hội và 

giải trí cho người dân.  

- Phát triển hệ thống hạ tầng đồng bộ, xây dựng và cải tạo hệ thống hạ tầng kỹ 

thuật và hạ tầng xã hội theo hướng hiện đại, kết nối, đảm bảo sự phát triển hài hòa.  

- Tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan phù hợp với việc bảo vệ tài nguyên 

thiên nhiên, giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường và nâng cao khả năng ứng 

phó với biến đổi khí hậu. 

- Áp dụng kiến thức khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới để dự báo xu hướng 

phát triển, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và tối ưu hóa quy trình quy hoạch. 

3.2.2. Mục tiêu quy hoạch. 

- Cụ thể hóa Nghị quyết số 1678/NQ-UBTVQH15 của UBTVQH về việc sắp 

xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Nghệ An năm 2025; Nghị quyết Đại hội 

đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XX, nhiệm kỳ 2025- 2030; Nghị quyết Đại hội 

đại biểu xã Nghĩa Lâm lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030. 

- Quy hoạch chung xã phải có tầm nhìn mới có tính khả thi sát thực tiễn, gắn 

với các mục tiêu phát triển ngắn hạn và dài hạn, tạo sự kết nối với các xã, vùng lân 

cận, tạo cơ sở pháp lý quan trọng trong phát triển kinh tế, ổn định chính trị, nâng cao 

chất lượng đời sống nhân dân địa phương. 

- Lập quy hoạch chung xã là cơ sở để quản lý đồng bộ tổ chức không gian, sử 

dụng đất và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đáp ứng định hướng phát triển 

kinh tế - xã hội của xã, khai thác tối ưu nguồn lực của địa phương; 

- Làm cơ sở để quản lý quy hoạch, lập quy hoạch chi tiết và quản lý đầu tư 

xây dựng theo quy hoạch được duyệt theo quy định. 

3.3. Các vấn đề chính cần giải quyết trong quy hoạch. 

Được thực hiện theo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn số 47/2024/QH15 ngày 

26/11/2024; Luật số 144/2025/QH15 ngày 29/12/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; Thông tư số 16/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025 của 

Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn 

tại “khoản 1 Điều 12. Đối với xã, đặc khu không thuộc hệ thống đô thịˮ; được sửa đổi, 
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bổ sung tại “khoản 2 Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2025/TT-

BXDˮ Thông tư số 43/2025/TT-BXD ngày 09/12/2025, bao gồm các nội dung chính như 

sau: 

a) Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch chung xã; căn cứ lập quy hoạch; vị trí, 

phạm vi quy hoạch, quy mô diện tích lập quy hoạch; quan điểm và mục tiêu phát 

triển của tỉnh hoặc thành phố tác động đến phát triển của xã; 

b) Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, hiện trạng kinh tế - xã hội; hiện 

trạng phân bố khu dân cư nông thôn, xã (nếu có) và các khu chức năng; sự biến 

động về dân số trong vùng lập quy hoạch; hiện trạng sử dụng và quản lý đất đai; 

hiện trạng hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật cấp quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh trong 

phạm vi quy hoạch và có liên quan; hiện trạng tài nguyên và môi trường; hiện trạng 

các chương trình, dự án đầu tư phát triển đối với vùng lập quy hoạch; đánh giá công 

tác quản lý thực hiện các quy hoạch, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; 

c) Xác định động lực và tiềm năng phát triển của xã; tác động, yêu cầu của 

định hướng, phương hướng, quy hoạch phát triển nông nghiệp, hệ thống hạ tầng xã 

hội, hạ tầng kỹ thuật cấp quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh đối với việc lập quy hoạch 

chung xã; 

d) Dự báo phát triển kinh tế, dân số, lao động, nhu cầu sử dụng đất, bảo vệ 

môi trường; các rủi ro về biến động, thảm họa thiên nhiên; 

đ) Xác định cấu trúc, định hướng phát triển không gian tổng thể các khu vực 

đô thị hóa, khu dân cư nông thôn, khu vực sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu 

thủ công nghiệp, làng nghề, thương mại, dịch vụ (nếu có), khu vực chức năng dịch 

vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn của xã, các khu vực cần bảo tồn và hệ thống 

trung tâm cấp xã; 

e) Xác định yêu cầu quản lý theo các khu vực; xác định quy mô sử dụng đất 

quy hoạch; định hướng kiến trúc cảnh quan; quy chế quản lý kiến trúc đối với 

trường hợp được tích hợp nội dung vào quy hoạch chung xã;   

g) Nội dung quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn (nếu có), thực 

hiện theo quy định pháp luật về kiến trúc; 

h) Định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật xã về chuẩn bị kỹ thuật, 

giao thông, hệ thống điện, cấp nước, cung cấp năng lượng, thoát nước và xử lý nước 

thải, quản lý chất thải, nghĩa trang và hạ tầng viễn thông thụ động và hạ tầng phục 

vụ sản xuất; 

i) Luận cứ và xác định chương trình, dự án ưu tiên đầu tư theo các giai đoạn 

quy hoạch, bảo đảm tính khả thi trong tổ chức thực hiện; 

k) Đề xuất giải pháp thực hiện quy hoạch chung xã sau khi được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt; 

l) Đề xuất các giải pháp về bảo vệ môi trường: Thiết lập các khu vực bảo vệ, 
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phục hồi môi trường do tác động của hoạt động đầu tư xây dựng công trình; yêu cầu 

về quản lý chất thải, kiểm soát ô nhiễm trong quá trình đầu tư xây dựng theo quy 

hoạch. 
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IV. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN VỀ THỰC TRẠNG VÀ TIỀM NĂNG 

PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI; DỰ BÁO DÂN SỐ, LAO ĐỘNG, ĐẤT 

ĐAI PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT. 

4.1. Đánh giá tổng quan phát triển kinh tế. 

4.1.1. Thực trạng phát triển kinh tế. 

- Tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm (GRDP) bình quân giai đoạn 2021- 

2025 của xã Nghĩa Lâm khoảng 10,71; cao hơn bình quân chung toàn tỉnh khoảng 

8,3% - 8,5%. 

- Tổng vốn đầu tư trên địa bàn xã Nghĩa Lâm năm 2025 đạt 47,222 tỷ đồng; 

đạt 0,28% so với toàn tỉnh. Tỉnh Nghệ An thu hút hơn 16.453 tỷ đồng vốn đầu tư, 

trong đó gần 300 triệu USD đến từ khu vực FDI (số liệu tính đến tháng 9/2025). 

- Thu ngân sách trên địa bàn xã Nghĩa Lâm năm 2025 đạt 168,837 tỷ đồng; 

đạt 0,93% so với toàn tỉnh. Thu chi ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 18.084 tỷ đồng 

(số liệu tính đến tháng 9/2025). 

- Cơ cấu kinh tế xã Nghĩa Lâm chuyển dịch tích cực, tỷ trọng công nghiệp - 

dịch vụ tăng, tỷ trọng nông nghiệp giảm. 

- Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 trên địa bàn xã đạt 57,5 triệu 

đồng/người/năm; thấp hơn mặt bằng thu nhập bình quân đầu người chung của tỉnh 

Nghệ An khoảng 71 - 72 triệu đồng/người/năm (số liệu tính đến tháng 9/2025). 

- Lĩnh vực nông - lâm - thủy san tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng; các 

mô hình sản xuất ứng dụng khoa học công nghệ cao được triển khai hiệu quả, gắn 

với tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Đến nay đã có 5 sản phẩm 

được công nhận OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao ((Bưởi diễn, Tinh bột nghệ Nghĩa Sơn, 

Tinh bột sắn dây Nghĩa Sơn, Ổi Lê Nghĩa Sơn sản phẩm đạt được chứng nhận 

VietGap, dán mác tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm). Giá trị sản xuất năm 2025 

ước đạt 381.060 triệu đồng. 

- Ngành công nghiệp - xây dựng tăng trưởng khá, giá trị sản xuất năm 2025 

ước đạt 208.990 triệu đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 160 tỷ đồng, đạt 

70% kế hoạch năm. Hoạt động làng có nghề được duy trì và phát triển tương đối 

khá, giải quyết được nhiều lao động nhàn rỗi, như: nghề dệt thổ cẩm, bánh, bún, đồ 

gỗ dân dụng, nghề nuôi ong lấy mật,... 

- Lĩnh vực thương mại - dịch vụ tiếp tục tăng trưởng tốt, chất lượng dịch vụ 

cơ bản đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, góp phần giải quyết nhiều việc làm 

cho người lao động; giá trị sản xuất năm 2025 ước đạt hơn 211.830 triệu đồng. 

4.1.2. Tiềm năng phát triển kinh tế. 

Phát triền kinh tế xã Nghĩa Lâm trong giai đoạn 2025- 2030 cần đặt trong 
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tổng thể quy hoạch không gian vùng và hành lang kinh tế của tỉnh, phát huy vai trò 

của xã trong hành lang kinh tế đường Hồ Chí Minh, khai thác lợi thế địa lý, tài 

nguyên và liên kết vùng để thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững, chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế theo hướng công nghiệp - dịch vụ, du lịch - nông nghiệp công nghệ cao. 

- Tiềm năng xây dựng phát triển thành một vùng sinh thái nông nghiệp công 

nghệ cao (Ecolocical Agriculture Cluster), đi đầu về ứng dụng công nghệ cao trong 

sản xuất nông nghiệp, sản xuất dược liệu, thực phẩm sạch,... phát triển nông nghiệp 

theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, sử dụng công nghệ cao. 

- Tiềm năng phát triển công nghiệp sạch, công nghiệp sử dụng công nghệ cao 

và các công nghiệp chế biến gắn với chuỗi giá trị sản phẩm nông - lâm nghiệp, thủy 

sản. 

- Xây dựng trung tâm xã phát triển hợp lý và bền vững, gắn kết được cộng 

đồng xã hội giữa các vùng nông thôn, chất lượng sống tốt, phát huy các đặc trưng về 

điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội. 

- Tiềm năng phát triển các loại hình dịch vụ và xây dựng thành một vùng du 

lịch chất lượng cao (mua sắm, nghỉ dưỡng, tham quan đồng hoa - nông trại 

“Farm”,...) gắn liền với du lịch văn hóa lịch sử, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái 

cảnh quan hồ đập và gìn giữ, bảo vệ môi trường tự nhiên, phát triển bền vững. 

4.2. Dự báo dân số, lao động. 

4.2.1. Các căn cứ luận chứng. 

- Quyết định số 1059/QĐ-TTg ngày 14/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Nghệ An, thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 

2050; 

- Nghị quyết Đại hội đại biểu xã Nghĩa Lâm lần thứ I, nhiệm kỳ 2026- 2030; 

trong đó cơ cấu kinh tế: Nông, lâm, thủy sản: 66,23% - 62,96%; Công nghiệp, xây 

dựng: 20,89% - 23,72%; Dịch vụ: 12,11% - 12,48%. 

- Tỷ lệ dân số hàng năm 2021- 2025: 1,15 - 1,2%; 

- Các kết quả điều tra xã hội học và niêm giám thống kê hàng năm của xã 

Nghĩa Lạc, Nghĩa Yên, Nghĩa Sơn và Nghĩa Lâm. 

4.2.2. Dự báo. 

Được dự báo trên cơ sở dân số hiện trạng trong phạm vi quy hoạch phát triển 

xã và các dự báo về nhu cầu lao động làm việc, các dự báo phát triển về ngành kinh 

tế công nghiệp, dịch vụ thương mại, sản xuất nông - lâm nghiệp, dự kiến lao động 

làm việc trong khu du lịch, công nghiệp sẽ định cư trong các khu dân cư nông thôn. 

Ngoài dân số chính thức sinh sống và làm việc tại xã, còn có các thành phần dân số 

khác như: lực lượng vũ trang, khách vãng lai, du lịch, lao động đến trong ngày từ 

các khu vực lân cận,… 
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- Công thức tính toán, dân số dự kiến phát triển của xã sẽ là: 

Pn = Po (1 + α)n ± Pm; trong đó: 

+ Pn: Dân số năm dự báo; 

+ Po: Dân số năm đầu giai đoạn dự báo (năm gốc); 

+ α: Tỷ lệ tăng dân số trong giai đoạn (gồm tỷ lệ tăng tự nhiên và cơ học) %; 

+ n: Số năm dự báo; 

+ Pm: Dân số tăng cơ học có tính đột biến trong giai đoạn (do mở rộng ranh 

giới nghiên cứu, dân số con lắc, quy đổi từ nơi khác vào làm việc tại các khu nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khu- cụm công nghiệp, thương mại, dịch vụ,...). 

- Dự báo dân số theo các giai đoạn quy hoạch cụ thể như sau: 

TT Chỉ tiêu Hiện trạng 
Quy hoạch 

Đến 2035 Đến 2045 

1 Dân số (người) 23.753 30.000 37.000 

2 Tỷ lệ tăng dân số (%) 1,1 1,4 1,6 

3 Lao động (người) 14.251 18.000 22.200 

4.3. Dự báo đất đai phát triển nông thôn. 

- Chỉ tiêu sử dụng đất tối thiểu cho các điểm dân cư nông thôn nhưng không 

bao gồm đất để bố trí các công trình hạ tầng thuộc cấp quốc gia, tỉnh như sau:  

+ Đất xây dựng công trình nhà ở: 25 m2 /người.  

+ Hộ sản xuất nông nghiệp: 300 m2; hộ phi nông nghiệp: 120 m2.  

+ Đất xây dựng công trình công cộng, dịch vụ: 5 m2 /người.  

+ Đất cho giao thông và hạ tầng kỹ thuật: 5 m2 /người.  

+ Cây xanh công cộng: 2 m2 /người. 

Bảng dự báo chỉ tiêu sử dụng đất tối thiểu điểm dân cư nông thôn 

TT Loại đất 

Chỉ tiêu sử 

dụng đất 

(m2/người) 

Đến năm 

2035 (ha) 

Đến năm 

2045 (ha) 

1 Đất xây dựng công trình nhà ở 25 152  167  

2 
Đất xây dựng công trình công cộng, 

dịch vụ 
5  30  33  

3 Đất cho giao thông và hạ tầng kỹ thuật 5 30  33  

4 Cây xanh công cộng 2 12  13  

4.4. Dự báo hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật. 

- Chỉ tiêu sử dụng đất tối thiểu cho hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật nhưng 

không bao gồm đất để bố trí các công trình hạ tầng thuộc cấp quốc gia và cấp tỉnh, 

như sau: 
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Bảng chỉ tiêu quy định tối thiểu công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật 

TT Nội dung Chỉ tiêu  Ghi chú 

1 Trụ sở UBND xã 

- Tổng diện tích đất: ≥ 1.000 m². 

- Định mức diện tích đất sử dụng mỗi 

trụ sở: ≤ 400 m². 

Thông tư số 

01/2021/TT-BXD 

ngày 19/5/2021 của 

Bộ Xây dựng. 

2 
Nhà trẻ, trường 

mầm non 

- Bán kính phục vụ: ≤ 1 km.  

- Chỉ tiêu sử dụng công trình tối thiểu: 

50 chỗ/ 1.000 dân.  

- Chỉ tiêu sử dụng đất tối thiếu: ≥ 12 

m²/chỗ. 

Thông tư số 

01/2021/TT-BXD 

ngày 19/5/2021 của 

Bộ Xây dựng. 

3 Trường tiểu học 

- Bán kính phục vụ: ≤ 1 km.  

- Chỉ tiêu sử dụng công trình tối thiểu: 

65 chỗ/ 1.000 dân.  

- Chỉ tiêu sử dụng đất tối thiếu: ≥ 10 

m²/chỗ. 

4 Trường THCS 

- Chỉ tiêu sử dụng công trình tối thiểu: 

55 chỗ/ 1.000 dân.  

- Chỉ tiêu sử dụng đất tối thiếu: ≥ 10 

m²/chỗ. 

5 Trạm y tế 

- Không có vườn thuốc: diện tích đất 

500 m2 /trạm.  

- Có vườn thuốc: diện tích đất 1.000m2 /trạm. 

6 

Văn hóa, thể thao 

công cộng (các 

hạng mục văn 

hóa, thể thao 

công cộng phải 

kết hợp trong 

cùng nhóm công 

trình để đảm bảo 

sử dụng khai thác 

hiệu quả) 

- Nhà văn hóa 1.000 m2/công trình.  

- Phòng truyền thống 200 m2/công trình.  

- Thư viện 200 m2 /công trình.  

- Hội trường 100 chỗ / công trình.  

- Cụm công trình, sân bãi thể thao 5.000 

m2/cụm. 

Thông tư số 

01/2021/TT-BXD 

ngày 19/5/2021 của 

Bộ Xây dựng 
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Bảng chỉ tiêu quy định tối thiểu công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật 

TT Nội dung Chỉ tiêu  Ghi chú 

7 

Chợ, cửa hàng 

dịch vụ (tùy theo 

đặc điểm địa 

phương có thể bố 

trí cho xã hoặc 

liên xã) 

- 01 chợ / xã với diện tích 1.500 m2.  

- 01 công trình / khu trung tâm 300 m2. 

8 

Điểm phục vụ 

bưu chính viễn 

thông 

- 01 điểm/xã với diện tích 150 m2/điểm. 

9 Giao thông 

* Đường quốc lộ đi qua trung tâm xã, 

điểm dân cư nông thôn: 

(theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ 

đã được Chính phủ phê duyệt tại Quyết 

định số 1454/QĐ-TTg ngày 01/9/2021). 

* Đường tỉnh đi qua trung tâm xã, điểm 

dân cư nông thôn: 

(theo Quy hoạch tỉnh đã được Chính 

phủ phê duyệt tại Quyết định số 

1059/QĐ-TTg ngày 14/9/2023). 

* Đường huyện: Đường huyện đi qua 

trung tâm xã, điểm dân cư nông thôn: 

đường cấp IV-V. 

- Nền đường từ 6,0- 9,0m; Mặt đường 

từ 3,5- 7,0m (7,5m). 

- Hành lang theo cấp đường quản lý. 

* Đường xã:  

- Cấp A:  

+ Chiều rộng mặt đường tối thiểu: 3,5 m. 

+ Chiều rộng nền đường tối thiểu: 6,5 

(6,0) m. 

- Cấp B: 

+ Chiều rộng mặt đường tối thiểu: 3,5 

(3,0) m. 

+ Chiều rộng nền đường tối thiểu: 5,0 

(4,0) m. 

* Đường thôn: 

Quyết định 

932/QĐBGTVT 

ngày 18/7/2022 của 

Bộ Giao thông Vận 

tải (nay là Bộ Xây 

dựng). 
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Bảng chỉ tiêu quy định tối thiểu công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật 

TT Nội dung Chỉ tiêu  Ghi chú 

- Cấp B:  

+ Chiều rộng mặt đường tối thiểu: 3,5 

(3,0) m. 

+ Chiều rộng nền đường tối thiểu: 5,0 

(4,0) m. 

- Cấp C:  

+ Chiều rộng mặt đường tối thiểu: 3,0 

(2,0) m. 

+ Chiều rộng nền đường tối thiểu: 4,0 

(3,0) m. 

* Đường dân sinh: 

- Cấp D:  

+ Chiều rộng mặt đường tối thiểu: 1,5 m.  

+ Chiều rộng nền đường tối thiểu: 2,0 m. 

* Đường nối với các khu vực sản xuất 

(KVSX). Đường cấp IV-V. 

- Chiều rộng mặt đường từ 3,5- 7,0 m.  

- Chiều rộng nền đường từ 6,0- 9,0 m. 

10 Cấp điện 

- Tỷ lệ số hộ dùng điện thường xuyên, 

an toàn từ các nguồn: ≥ 95%. 

 - Chỉ tiêu cấp điện (giai đoạn dài hạn):  

+ Điện năng: ≥ 1000 kWh/người/năm.  

+ Chỉ tiêu cấp điện cho công trình công 

cộng: ≥ 30% nhu cầu sinh hoạt của xã 

hoặc cụm xã.  

+ Phụ tải: ≥ 330 W/người. 

Thông tư số 

01/2021/TT-BXD 

ngày 19/5/2021 của 

Bộ Xây dựng 

11 Cấp nước 

- Nước sinh hoạt:  

+ Tiêu chuẩn ≥ 60 lít/ng.ngđ; 

+ Tỷ lệ dùng nước 100%; 

- Nước công trình công cộng, dịch vụ: 

≥10% Nước sinh hoạt; 

- Nước tưới cây, rửa đường ≥ 8% nước 

sinh hoạt; 

- Nước sản xuất tiểu thủ công nghiệp 

≥8% nước sinh hoạt; 

- Nước cho sản xuất công nghiệp tập 

Thông tư số 

01/2021/TT-BXD 

ngày 19/5/2021 của 

Bộ Xây dựng 
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Bảng chỉ tiêu quy định tối thiểu công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật 

TT Nội dung Chỉ tiêu  Ghi chú 

trung ≥ 20 m3/ha.ngđ cho tối thiểu 60% 

diện tích KCN; 

- Nước thất thoát, ròi rỉ ≤ 15% tổng 

lượng nước trên; 

12 Nghĩa trang 
- Diện tích nghĩa trang tập trung 0,04 ha 

/ 1.000 người. 

Thông tư số 

01/2021/TT-BXD 

ngày 19/5/2021 của 

Bộ Xây dựng. 
13 Thoát nước thải 

- Chỉ tiêu phát sinh nước thải ≥ 80% chỉ 

tiêu cấp nước của đối tượng tương ứng. 

14 Thủy lợi 

- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh ≤ 0,8 

kg/ng.ngđ; 

- Chất thải rắn công nghiệp phát sinh ≥ 

3 T/ha.ngđ; 

Thông tư số 

01/2021/TT-BXD 

ngày 19/5/2021 của 

Bộ Xây dựng. 
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V. CÁC YÊU CẦU NGHIÊN CỨU LẬP QUY HOẠCH. 

5.1. Yêu cầu mức độ điều tra khảo sát, thu thập tài liệu, số liệu, đánh giá 

hiện trạng; yêu cầu về cơ sở dữ liệu hiện trạng. 

5.1.1. Yêu cầu mức độ điều tra khảo sát, thu thập tài liệu, số liệu. 

- Xác định rõ phạm vi và nội dung: 

+ Cần xác định rõ phạm vi điều tra khảo sát, thu thập tài liệu, số liệu (ví dụ: 

theo địa bàn, theo loại tài nguyên, theo thời gian).  

+ Nội dung điều tra phải phản ánh đúng thực trạng cần đánh giá, bao gồm các 

yếu tố về không gian, hạ tầng kỹ thuật, kinh tế- xã hội, tài nguyên, môi trường.  

- Phương pháp thực hiện: 

+ Áp dụng các phương pháp khảo sát, thu thập phù hợp như đo đạc, thống kê, 

phỏng vấn, rà soát tài liệu hiện có.  

+ Đánh giá tính đầy đủ, kịp thời và độ chính xác của thông tin thu thập được.  

- Yêu cầu về tài liệu, số liệu: 

+ Thu thập các tài liệu, số liệu gốc đã được kiểm định về tính pháp lý, tính 

cập nhật và độ tin cậy.  

+ Phân loại tài liệu, số liệu theo từng loại (ví dụ: dữ liệu không gian, dữ liệu 

thuộc tính) để dễ dàng sử dụng.  

5.1.2. Yêu cầu về cơ sở dữ liệu hiện trạng. 

- Tính đầy đủ và chính xác: 

+ Cơ sở dữ liệu phải chứa đựng đầy đủ thông tin về hiện trạng, đảm bảo 

không bỏ sót các yếu tố quan trọng.  

+ Dữ liệu phải được làm sạch và kiểm tra độ chính xác trước khi đưa vào sử dụng.  

- Tính pháp lý và nguồn gốc: 

+ Dữ liệu phải có nguồn gốc rõ ràng, tính pháp lý được xác định.  

+ Cần kiểm tra tính hợp lệ, độ tin cậy và thời gian xây dựng của từng nguồn 

tài liệu, số liệu.  

- Cấu trúc và tổ chức dữ liệu: 

+ Dữ liệu được sắp xếp, phân loại theo từng nhóm, theo trình tự thời gian 

hoặc đơn vị hành chính để dễ dàng quản lý.  

+ Phân tách rõ ràng giữa dữ liệu không gian và dữ liệu thuộc tính.  

- Tính an toàn và bảo mật: 

+ Đảm bảo an ninh, an toàn dữ liệu số để tránh mất mát, rò rỉ hoặc bị tấn công.  

+ Cần có các biện pháp bảo vệ, sao lưu dữ liệu để đảm bảo hoạt động liên tục.  

- Khả năng cập nhật và sử dụng: 

+ Cơ sở dữ liệu cần có cơ chế cập nhật định kỳ để thông tin luôn được làm 
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mới, phản ánh đúng thực trạng.  

+ Dữ liệu phải được tổ chức sao cho dễ dàng truy cập, khai thác và sử dụng 

cho mục đích phân tích, lập kế hoạch và ra quyết định. 

5.2. Yêu cầu nghiên cứu về các nội dung của quy hoạch. 

Được thực hiện theo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn số 47/2024/QH15 

ngày 26/11/2024; Luật số 144/2025/QH15 ngày 29/12/2025 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; Thông tư số 16/2025/TT-BXD ngày 

30/6/2025 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị 

và nông thôn; Thông tư số 43/2025/TT-BXD ngày 09/12/2025 của Bộ Xây dựng sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và 

nông thôn. Bao gồm các nội dung chính như sau: 

5.2.1. Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, hiện trạng kinh tế- xã hội. 

- Đánh giá điều kiện tự nhiên: Tổng quan các đặc điểm môi trường tự nhiên 

về địa hình, địa mạo, khí hậu, thủy văn, thủy lợi, địa chất công trình, địa chấn, thiên 

tai, cảnh quan sinh thái, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ; đánh giá ảnh hưởng của điều 

kiện tự nhiên tới khu vực xây dựng và phát triển; Xác định các khu vực thuận lợi, ít 

thuận lợi, không thuận lợi cho phát triển; xác định các vùng cấm, hạn chế phát triển 

trong khu chức năng đặc thù; 

- Đánh giá kinh tế - xã hội: Đánh giá tình hình thu hút đầu tư, các chỉ số phát 

triển của xã; mức độ phát triển của các ngành kinh tế chủ lực của xã; phân tích mô 

hình, không gian hoạt động và nhu cầu không gian để phát triển cho các ngành kinh 

tế, các lĩnh vực sản xuất, cùng các không gian liên quan; 

- Đánh giá dân số, lao động, văn hóa: Thống kê dân số, lao động, cơ cấu nghề 

nghiệp, tỷ lệ dân số, lao động; phân bố dân cư, thu nhập, các hiện tượng dịch cư, các 

vấn đề do hình thành các khu vực du lịch - dịch vụ du lịch - khu, cụm công nghiệp; 

tình trạng tăng giảm lực lượng sản xuất về chất và lượng, khả năng thu hút nguồn 

nhân lực chất lượng cao; phân tích các yếu tố và đặc điểm nổi bật của văn hóa bản 

địa, di tích văn hóa lịch sử có giá trị, chỉ ra khả năng bảo tồn các giá trị đặc hữu (hay 

tính đặc hữu); 

- Đánh giá hiện trạng sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan và cơ sở hạ tầng xã 

hội: Thống kê, tổng hợp, phân tích, đánh giá về hiện trạng sử dụng đất đai; xác định 

các vùng bảo vệ cảnh quan, môi trường, di tích lịch sử, hành lang kỹ thuật quốc gia, 

vùng khoáng sản; nhận diện các vấn đề tồn tại về khai thác, sử dụng đất; lựa chọn 

quỹ đất phát triển xã; phân tích đánh giá vấn đề nhà ở và hệ thống cơ sở hạ tầng xã 

hội; kiến trúc cảnh quan; 

- Đánh giá cơ sở hạ tầng kỹ thuật: Đánh giá điều tra hiện trạng các hệ thống 
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hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường, bao gồm các lĩnh vực: Giao thông; san nền & 

thoát nước mưa; cấp nước; cấp điện, chiếu sáng và hệ thống thông tin liên lạc; thoát 

nước thải, chất thải rắn và nghĩa trang; bảo vệ môi trường. Xác định vị trí và quy mô 

các công trình hạ tầng kỹ thuật đầu mối; đánh giá lồng ghép các quy hoạch ngành có 

liên quan đến xã. 

- Đánh giá hiện trạng môi trường và những yếu tố đặc thù khu vực: Điều tra, 

khảo sát, thu thập thông tin, xác định phạm vi cho đánh giá hiện trạng môi trường; 

Phân tích hiện trạng và diễn biến môi trường và những yếu tố đặc thù khu vực; 

- Đánh giá tình hình triển khai thực hiện quy hoạch cấp dưới và cấp trên, các 

dự án đã có, đang còn hiệu lực; xác định, làm rõ các định hướng trong quy hoạch 

ngành có liên quan; 

- Đánh giá tổng hợp hiện trạng, đề xuất các vấn đề cần giải quyết, những nội 

dung quy hoạch cần điều chỉnh và các thế mạnh cần khai thác làm cơ sở hướng đến 

mục tiêu phát triển nhanh và bền vững. 

5.2.2. Xác định động lực và tiềm năng phát triển của xã. 

- Phân tích các lợi thế và hạn chế về vị trí địa lý. Phân tích bối cảnh trong 

nước, bối cảnh vùng, bối cảnh trong tỉnh ảnh hưởng tới phát triển xã; 

- Phân tích, đánh giá mối quan hệ giữa khu quy hoạch và vùng có liên quan về 

kinh tế - xã hội; điều kiện địa hình, các vùng có ảnh hưởng lớn đến không gian, kiến 

trúc cảnh quan xã; hạ tầng kỹ thuật đầu mối và các vấn đề khác tác động đến sự phát 

triển của xã; 

- Trên cơ sở phân tích vị trí, mối liên hệ vùng, điều kiện tự nhiên của xã; tác 

động qua lại của khu vực trung tâm đô thị Nghĩa Sơn (cũ),… xác định mục tiêu, 

động lực phát triển xã. 

5.2.3. Dự báo phát triển kinh tế, dân số, lao động, nhu cầu sử dụng đất, bảo 

vệ môi trường. 

- Dự báo dân số, lao động: Dựa trên các phân tích về hiện trạng dân số, kinh 

tế - xã hội, mối quan hệ và tác động qua lại của các yếu tố ảnh hưởng dân số, tính ra 

hệ số phát triển dân số- lao động trong vài năm gần đây; sơ đồ hóa cơ cấu phân bố 

dân cư, lao động; dự báo dân số theo từng giai đoạn, ngắn hạn đến 2035, dài hạn đến 

đến 2045; 

- Dự báo các chỉ tiêu về sử dụng đất, hạ tầng xã hội và cơ sở hạ tầng kỹ thuật: 

Trên cơ sở dự báo quy mô dân số, hiện trạng đất đai, khả năng tăng sức chứa của các 

khu dân cư hiện có, các khu dân cư dự kiến, dựa trên các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật về 

sử dụng đất đai đã đề xuất, từ đó dự báo tổng quy mô đất đai xây dựng cho các khu 

chức năng trong xã; đánh giá điều tra hệ thống công trình hạ tầng xã hội đã có, xác 

định các công trình còn thiếu trong tương lai, định hướng bố trí dựa trên quy mô dân 
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số, tiêu chuẩn, khoảng cách của các công trình; xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật 

cho hệ thống công trình hạ tầng xã hội: giao thông; cấp nước; cấp điện; thoát nước 

thải & vệ sinh môi trường;... 

5.2.4. Định hướng phát triển không gian. 

- Trên cơ sở phân tích hiện trạng, xác định mô hình phát triển, hướng phát 

triển, nguyên tắc phát triển, đưa ra các cơ cấu phát triển xã, xem xét các tiêu chí, lựa 

chọn phương án; 

- Xác định cấu trúc phát triển không gian xã theo các khu vực chức năng; xác 

định các khu vực cần can thiệp kiểm soát phát triển như: Khu vực bảo tồn tôn tạo, 

cải tạo chỉnh trang, khu vực phát triển mới, các khu vực kiến trúc cảnh quan khác 

cần được bảo vệ; 

- Định hướng phát triển không gian toàn khu: Xác định vị trí, quy mô, tính 

chất, chức năng các khu vực của xã; nguyên tắc phát triển, ngưỡng phát triển về quy 

mô dân số, đất đai của từng khu vực nhằm phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất 

lượng và điều kiện sống, bảo tồn được không gian, kiến trúc, cảnh quan đặc thù 

trong xã; 

- Đề xuất phân bố hệ thống trung tâm xã: trung tâm dịch vụ - thương mại; hệ 

thống khu, cụm, điểm du lịch; các khu trung tâm hành chính tập trung; mạng lưới 

trung tâm y tế; giáo dục và đào tạo; văn hóa, thể dục thể thao; nhà ở; không gian 

xanh và các trung tâm chuyên ngành khác, đảm bảo phù hợp với quan điểm, mục 

tiêu phát triển. Tổ chức không gian hệ thống trung tâm phù hợp với yêu cầu phát 

triển mới. 

5.2.5. Định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật xã. 

a) San nền: 

- Phải quy hoạch san đắp nền cho phần đất xây dựng công trình (nhà ở, nhà và 

công trình công cộng, nhà sản xuất, đường giao thông). Phần đất còn lại được giữ 

nguyên địa hình tự nhiên; 

- Tận dụng địa hình tự nhiên, hạn chế khối lượng đất san lấp, đào đắp; bảo vệ 

cây lâu năm, lớp đất màu. 

b) Thoát nước mặt: 

- Đối với sông suối chảy qua khu vực dân cư, cần cải tạo, gia cố bờ, chống sạt lở; 

- Đối với khu dân cư nằm bên sườn đồi, núi phải bố trí các mương đón hướng 

dòng chảy trên đỉnh đồi, núi xuống, không để chảy tràn qua khu dân cư. 

c) Giao thông: 

- Phù hợp với nhu cầu giao thông vận tải trước mắt và lâu dài, kết nối liên 

hoàn với đường huyện, đường tỉnh, quốc lộ. Tận dụng tối đa hệ thống sông ngòi, 

kênh rạch tổ chức mạng lưới đường thủy phục vụ vận chuyển hàng hóa và hành 

khách; 
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- Phù hợp với địa hình, giảm khối lượng đào đắp và các công trình phải xây 

dựng trên tuyến; 

- Kết cấu và bề rộng mặt đường phải phù hợp với điều kiện cụ thể của từng 

địa phương nhưng phải đáp ứng yêu cầu phục vụ cho cơ giới hóa nông nghiệp và 

phù hợp phương tiện vận chuyển; 

- Hệ thống đường giao thông nông thôn phải đạt yêu cầu kỹ thuật do Bộ Giao 

thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng) quy định tại Quyết định số 932/QĐBGTVT 

ngày 18/7/2022. 

d) Cấp nước: 

- Khai thác nguồn nước đảm bảo lâu dài và bền vững; 

- Đối với nguồn nước ngầm: trong khu đất có bán kính 20 m tính từ giếng, 

không được xây dựng các công trình làm nhiễm bẩn nguồn nước; 

- Đối với nguồn nước mặt: trong khoảng 200m tính từ điểm lấy nước về phía 

thượng lưu và 100m về phía hạ lưu, không được xây dựng các công trình gây ô 

nhiễm nguồn nước. 

e) Cấp điện: 

- Phải đảm bảo cung cấp điện cho tất cả các hộ gia đình và nhu cầu sản xuất; 

- Hệ thống cấp điện đảm bảo an toàn sử dụng, phòng chống cháy nổ; 

- Trạm điện hạ thế phải đặt ở trung tâm của phụ tải điện, hoặc ở gần phụ tải 

điện lớn nhất, tại vị trí thuận tiện cho việc đặt đường dây, ít cắt đường giao thông, 

không gây trở ngại, nguy hiểm cho sản xuất, sinh hoạt; 

- Mạng lưới điện trung và hạ thế hạn chế vượt qua ao, hồ, đầm lầy, núi cao, 

đường giao thông chính, các khu vực sản xuất công nghiệp; 

- Chiếu sáng công cộng: tỷ lệ đường khu vực trung tâm xã được chiếu sáng 

≥50%; 

- Khoảng cách an toàn từ hệ thống cấp điện tới công trình phải tuân thủ các 

quy định tại Quy định về kỹ thuật an toàn lưới điện hạ áp nông thôn; 

- Trạm điện hạ thế và lưới điện trung, cao áp phải đảm bảo hành lang và 

khoảng cách ly bảo vệ theo quy định QCVN và các quy định hiện hành của ngành 

điện. 

f) Thoát nước thải: 

- Phải có hệ thống thu gom và XLNT sinh hoạt đảm bảo yêu cầu về môi 

trường. Nước thải từ các hộ gia đình trước khi xả vào hệ thống thoát nước chung 

phải được xử lý qua bể tự hoại. Không được xả nước thải ra các ao hồ, kênh, rạch tự 

nhiên trừ trường hợp áp dụng công nghệ làm sạch nước thải bằng phương pháp sinh 

học trong điều kiện tự nhiên; 

- Nước thải từ cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp, làng nghề phải 

được thu gom ra hệ thống tiêu thoát riêng và xử lý đạt yêu cầu về môi trường trước 
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khi xả ra nguồn tiếp nhận. 

g) Chất thải rắn: 

- CTR sinh hoạt và sản xuất phải được thu gom và xử lý tại các cơ sở xử lý 

tập trung; 

- Phải bố trí điểm tập kết, trạm trung chuyển phù hợp với điều kiện thu gom 

CTR của từng địa phương và đảm bảo bán kính phục vụ. Điểm tập kết, trạm trung 

chuyển CTR phải đảm bảo yêu cầu vệ sinh môi trường; 

- Phải xây dựng nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn, không xả phân trực tiếp xuống hồ, 

ao, hầm cá; 

- Chuồng trại chăn nuôi gia súc phải cách nhà ở và đường đi chung ít nhất 5m 

và có cây xanh che chắn. Phân, nước tiểu từ chuồng, trại chăn nuôi phải được thu 

gom và có giải pháp xử lý hợp vệ sinh; 

- Khoảng cách an toàn môi trường của điểm tập kết phải ≥ 20 m. Khoảng cách 

an toàn môi trường của trạm trung chuyển chất thải rắn, cơ sở xử lý CTR phải đảm 

bảo các quy định. 

h) Nghĩa trang: 

- Địa điểm quy hoạch nghĩa trang phải: phù hợp với khả năng khai thác quỹ 

đất; phù hợp với tổ chức phân bố dân cư và kết nối công trình hạ tầng kỹ thuật; đáp 

ứng nhu cầu táng trước mắt và lâu dài. 

5.2.6. Đề xuất các giải pháp về bảo vệ môi trường. 

- Thực hiện theo luật bảo vệ môi trường 2024; 

- Thiết lập các khu vực bảo vệ, phục hồi môi trường do tác động của hoạt 

động đầu tư xây dựng công trình; yêu cầu về quản lý chất thải, kiểm soát ô nhiễm 

trong quá trình đầu tư xây dựng theo quy hoạch. 

5.2.7. Đề xuất các hạng mục ưu tiên đầu tư. 

- Luận cứ xác định danh mục các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư theo các 

giai đoạn quy hoạch 2035 và 2045; đề xuất, kiến nghị nguồn lực thực hiện. 
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VI. XÁC ĐỊNH DANH MỤC BẢN VẼ, THUYẾT MINH, PHỤ LỤC 

KÈM THEO; SỐ LƯỢNG, QUY CÁCH CỦA SẢN PHẨM HỒ SƠ QUY 

HOẠCH CHUNG; DỰ KIẾN VỀ KINH PHÍ; KẾ HOẠCH VÀ TIẾN ĐỘ LẬP 

QUY HOẠCH CHUNG; XÁC ĐỊNH YÊU CẦU VỀ NỘI DUNG, HÌNH 

THỨC, ĐỐI TƯỢNG VÀ KẾ HOẠCH LẤY Ý KIẾN VỀ QUY HOẠCH 

CHUNG. 

6.1. Danh mục bản vẽ, thuyết minh, phụ lục kèm theo. 

6.1.1. Bản vẽ. 

- Thực hiện theo khoản 4, điều 12 Thông tư số 16/2025/TT-BXD ngày 

30/6/2025 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị 

và nông thôn; có sửa đổi, bổ sung tại điểm b, khoản 2 điều 1 Thông tư số 

43/2025/TT-BXD ngày 09/12/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

16/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một 

số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn: 

a) Sơ đồ vị trí và liên hệ vùng: Vị trí, ranh giới của xã; các mối quan hệ về tự 

nhiên, kinh tế - xã hội và môi trường trong quy hoạch tỉnh có ảnh hưởng tới phạm vi 

quy hoạch. Thể hiện trên nền bản đồ phương án quy hoạch hệ thống xã, nông thôn 

trong quy hoạch tỉnh theo tỷ lệ thích hợp; 

b) Bản đồ hiện trạng: Điều kiện tự nhiên, hiện trạng phân bố dân cư và sử 

dụng đất trong phạm vi quy hoạch; hiện trạng hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ 

thuật cấp quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh trên địa bàn theo quy định tại Phụ lục của 

Thông tư này. Bản vẽ thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/5.000 

(đối với khu vực bố trí chức năng sử dụng đất quy hoạch theo quy định tại Thông tư này); 

c) Bản đồ định hướng phát triển không gian: Xác định không gian phát triển 

khu dân cư nông thôn, xã (nếu có); khu chức năng cấp quốc gia, cấp tỉnh theo quy 

hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành; khu 

vực an ninh quốc phòng; khu vực phát triển trung tâm: hành chính, thương mại - 

dịch vụ, văn hóa, thể dục thể thao, nghiên cứu, đào tạo, y tế từ cấp tỉnh trở lên; vị trí 

trung tâm xã, trung tâm cụm xã (nếu có); khu vực phát triển nông nghiệp, lâm 

nghiệp, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và cơ sở kinh tế - kỹ thuật 

khác theo quy định tại Phụ lục của Thông tư này. Bản vẽ thể hiện trên nền bản đồ 

địa hình tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/5.000 (đối với khu vực xây dựng); 

d) Bản đồ định hướng hạ tầng kỹ thuật: Xác định mạng lưới, vị trí, quy mô 

các công trình hạ tầng kỹ thuật cấp quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh theo từng chuyên 

ngành gồm cao độ nền, giao thông, hệ thống điện, cấp nước, cung cấp năng lượng, 
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thoát nước và xử lý nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang, hạ tầng viễn 

thông thụ động. Bản vẽ thể hiện trên nền địa hình hiện trạng kết hợp bản đồ định 

hướng phát triển không gian tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/5.000 (đối với khu vực bố trí chức 

năng sử dụng đất quy hoạch theo quy định tại Thông tư này). 

đ) Bản đồ sử dụng đất quy hoạch theo các giai đoạn: Vị trí, quy mô, các chỉ 

tiêu kinh tế- kỹ thuật, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch theo các giai đoạn phát triển. 

Bản vẽ thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/5.000. 

6.1.2. Thuyết minh. 

- Thực hiện theo khoản 1, điều 12 Thông tư số 16/2025/TT-BXD ngày 

30/6/2025 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị 

và nông thôn; có sửa đổi, bổ sung tại điểm a, khoản 2 điều 1 Thông tư số số 

43/2025/TT-BXD ngày 09/12/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

16/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một 

số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn: 

a) Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch chung xã; căn cứ lập quy hoạch; vị trí, 

phạm vi quy hoạch, quy mô diện tích lập quy hoạch; quan điểm và mục tiêu phát 

triển của tỉnh hoặc thành phố tác động đến phát triển của xã; 

b) Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, hiện trạng kinh tế - xã hội; hiện 

trạng phân bố khu dân cư nông thôn, xã (nếu có) và các khu chức năng; sự biến 

động về dân số trong vùng lập quy hoạch; hiện trạng sử dụng và quản lý đất đai; 

hiện trạng hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật cấp quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh trong 

phạm vi quy hoạch và có liên quan; hiện trạng tài nguyên và môi trường; hiện trạng 

các chương trình, dự án đầu tư phát triển đối với vùng lập quy hoạch; đánh giá công 

tác quản lý thực hiện các quy hoạch, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; 

c) Xác định động lực và tiềm năng phát triển của xã; tác động, yêu cầu của 

định hướng, phương hướng, quy hoạch phát triển nông nghiệp, hệ thống hạ tầng xã 

hội, hạ tầng kỹ thuật cấp quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh đối với việc lập quy hoạch 

chung xã; 

d) Dự báo phát triển kinh tế, dân số, lao động, nhu cầu sử dụng đất, bảo vệ 

môi trường; các rủi ro về biến động, thảm họa thiên nhiên; 

đ) Xác định cấu trúc, định hướng phát triển không gian tổng thể các khu vực 

đô thị hóa, khu dân cư nông thôn, khu vực sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu 

thủ công nghiệp, làng nghề, thương mại, dịch vụ (nếu có), khu chức năng dịch vụ hỗ 

trợ phát triển kinh tế nông thôn của xã, các khu vực cần bảo tồn và hệ thống trung 

tâm xã; 

e) Xác định yêu cầu quản lý theo các khu vực; xác định quy mô sử dụng đất 

quy hoạch; định hướng kiến trúc cảnh quan; quy chế quản lý kiến trúc đối với 

trường hợp được tích hợp nội dung vào quy hoạch chung xã; 
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g) Nội dung quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn (nếu có), thực 

hiện theo quy định pháp luật về kiến trúc; 

h) Định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật xã về chuẩn bị kỹ thuật, 

giao thông, hệ thống điện, cấp nước, cung cấp năng lượng, thoát nước và xử lý nước 

thải, quản lý chất thải, nghĩa trang, hạ tầng viễn thông thụ động và hạ tầng phục vụ 

sản xuất; 

i) Luận cứ và xác định chương trình, dự án ưu tiên đầu tư theo các giai đoạn 

quy hoạch, bảo đảm tính khả thi trong tổ chức thực hiện; 

k) Đề xuất giải pháp thực hiện quy hoạch chung xã sau khi được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt; 

l) Đề xuất các giải pháp về bảo vệ môi trường: Thiết lập các khu vực bảo vệ, 

phục hồi môi trường do tác động của hoạt động đầu tư xây dựng công trình; yêu cầu 

về quản lý chất thải, kiểm soát ô nhiễm trong quá trình đầu tư xây dựng theo quy hoạch. 

6.1.3. Văn bản phục vụ phê duyệt quy hoạch. 

- Tờ trình đề nghị phê duyệt quy hoạch chung xã và dự thảo Quyết định của 

cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chung xã. 

- Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xã; 

văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp có thẩm quyền về việc tổ chức lập quy hoạch 

chung xã; 

- Quyết định phê duyệt các quy hoạch liên quan; quyết định phê duyệt quy 

hoạch chung xã lần trước (nếu có); 

- Văn bản khác có liên quan. 

6.2. Số lượng, quy cách sản phẩm hồ sơ quy hoạch chung. 

- Số lượng: 

+ Hồ sơ màu theo tỷ lệ quy định giao nộp cho cơ quan tổ chức lập quy hoạch: 

01 bộ; 

+ Hồ sơ đen trắng theo tỷ lệ quy định giao nộp cho cơ quan tổ chức lập quy 

hoạch: 06 bộ (kèm theo 01 đĩa USB lưu trữ file mềm của quy hoạch chung); 

+ Thuyết minh quy hoạch: 07 bộ; 

- Quy cách sản phẩm: Thực hiện theo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn số 

47/2024/QH15 ngày 26/11/2024; Luật số 144/2025/QH15 ngày 29/12/2025 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn. Thông tư số 

16/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều 

của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; Thông tư số 43/2025/TT-BXD ngày 

09/12/2025 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

16/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một 

số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn. 
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6.3. Dự kiến về kinh phí. 

6.3.1. Dự toán kinh phí khảo sát, lập quy hoạch. 

Tổng kinh phí khảo sát, lập quy hoạch (làm tròn): 1.298.633.000,0 đồng; 

(Một tỷ, hai trăm chín mươi tám triệu, sáu trăm ba mươi ba ngàn đồng chẵn). Trong đó: 

- Chi phí khảo sát địa hình:    598.314.000,0 đồng; 

- Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát:       17.949.000,0 đồng; 

- Chi phí giám sát khảo sát:        24.728.000,0 đồng;  

- Chi phí dự phòng khảo sát:       29.916.000,0 đồng; 

- Chi phí lập đồ án quy hoạch:    453.816.000,0 đồng; 

- Chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch:      51.840.000,0 đồng; 

- Chi phí khác:       129.057.000,0 đồng. 

(Có bảng tổng hợp giá trị dự toán kèm theo) 

6.3.2. Nguồn vốn thực hiện. 

Ngân sách tỉnh hỗ trợ từ nguồn vốn bố trí quy hoạch hàng năm; ngân sách xã 

và các nguồn vốn hợp pháp khác. 

6.4. Kế hoạch và tiến độ lập quy hoạch chung. 

6.4.1. Kế hoạch thực hiện. 

- Ngày bắt đầu: Sau khi Nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt; 

- Hoàn thành: Thời gian lập đồ án quy hoạch chung xây dựng không quá 09 

tháng kể từ ngày nhiệm vụ thiết kế được phê duyệt (không kể thời gian tổ chức lựa 

chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch). 

6.4.2. Tổ chức thực hiện. 

- Cơ quan phê duyệt: UBND xã Nghĩa Lâm. 

- Cơ quan thẩm định: Phòng Kinh tế xã Nghĩa Lâm. 

- Cơ quan tổ chức lập nhiệm vụ, quy hoạch chung xã: Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng xã Nghĩa Lâm. 

- Đơn vị tư vấn lập quy hoạch: Lựa chọn theo các quy định pháp luật. 

6.5. Xác định yêu cầu về nội dung, hình thức, đối tượng và kế hoạch lấy ý 

kiến về quy hoạch chung. 

Thực hiện theo Điều 36, Điều 37 Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn số 

47/2024/QH15 ngày 26/11/2024; Luật số 144/2025/QH15 ngày 29/12/2025 sửa đổi, 

bổ sung Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn. 

6.5.1. Lấy ý kiến về nhiệm vụ quy hoạch chung xã. 

1. Trách nhiệm lấy ý kiến được quy định như sau: 

a) Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tổ chức lập nhiệm vụ quy hoạch đô thị và 

nông thôn có trách nhiệm lấy ý kiến trong quá trình lập nhiệm vụ quy hoạch. 
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b) Cơ quan thẩm định nhiệm vụ quy hoạch đô thị và nông thôn có trách nhiệm 

lấy ý kiến trong quá trình thẩm định nhiệm vụ quy hoạch. 

2. Đối tượng lấy ý kiến gồm các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan. 

3. Nội dung lấy ý kiến gồm nội dung của nhiệm vụ quy hoạch đô thị và nông 

thôn; đối với những nội dung thuộc bí mật nhà nước phải bảo đảm tuân thủ quy định 

pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. 

4. Việc lấy ý kiến cơ quan quản lý nhà nước có liên quan về nhiệm vụ quy 

hoạch đô thị và nông thôn được thực hiện theo hình thức gửi hồ sơ để đối tượng lấy 

ý kiến nghiên cứu, có ý kiến bằng văn bản. Các cơ quan được yêu cầu có trách 

nhiệm cho ý kiến bằng văn bản trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

được đầy đủ hồ sơ theo quy định. 

5. Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tổ chức lập nhiệm vụ quy hoạch đô thị và 

nông thôn có trách nhiệm tổng hợp, tiếp thu, giải trình và hoàn thiện hồ sơ nhiệm vụ 

quy hoạch trước khi trình thẩm định, trình phê duyệt. Nội dung báo cáo tiếp thu, giải 

trình phải được công bố công khai và bảo đảm quy chế dân chủ, công khai, minh 

bạch. 

6.5.2. Lấy ý kiến về quy hoạch chung xã. 

1. Trách nhiệm lấy ý kiến được quy định như sau: 

a) Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tổ chức lập Quy hoạch đô thị và nông thôn 

có trách nhiệm lấy ý kiến trong quá trình lập quy hoạch. 

b) Cơ quan thẩm định quy hoạch đô thị và nông thôn có trách nhiệm lấy ý 

kiến trong quá trình thẩm định quy hoạch. 

2. Đối tượng lấy ý kiến về quy hoạch đô thị và nông thôn được quy định như sau: 

a) Quy hoạch đô thị và nông thôn phải được lấy ý kiến của cơ quan quản lý 

nhà nước, tổ chức, chuyên gia và cộng đồng dân cư có liên quan; 

c) Đối với quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND xã, UBND cấp 

xã có trách nhiệm lấy ý kiến bằng văn bản của cơ quan chuyên môn về quy hoạch đô 

thị và nông thôn trực thuộc UBND tỉnh trước khi họp Hội đồng thẩm định. 

3. Nội dung lấy ý kiến gồm nội dung của quy hoạch đô thị và nông thôn; đối 

với những nội dung thuộc bí mật nhà nước phải bảo đảm tuân thu quy định pháp luật 

về bảo vệ bí mật nhà nước. 

5. Đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 2 Điều này, cơ quan chuyên 

môn về quy hoạch đô thị và nông thôn trực thuộc UBND cấp tỉnh có trách nhiệm 

cho ý kiến về sự bảo đảm phù hợp với yêu cầu về phát triển, kết nối hạ tầng kỹ thuật 

tỉnh và việc tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng trong nội dung quy hoạch. 

6. Việc lấy ý kiến cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức và chuyên gia có liên 

quan về quy hoạch được thực hiện theo hình thức gửi hồ sơ để đối tượng lấy ý kiến 

nghiên cứu, có ý kiến bằng văn bản. Các cơ quan, tổ chức và chuyên gi được yêu 
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cầu cho ý kiến bằng văn bản trong thời hạn 15 ngày kể từ nhày nhận được đầy đủ hồ 

sơ theo quy định. 

7. Việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư có liên quan về quy hoạch được thực hiện 

theo quy định sau đây: 

a) Hình thức lấy ý kiến được thực hiện bằng một, một số hoặc các hình thức 

sau: gửi hồ sơ, tài liệu để lấy ý kiến của người dân bằng văn bản; niêm yết, trưng 

bày tại nơi công cộng để tiếp nhận ý kiến của người dân; hình thức khác theo quy 

định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở; 

b) Thời gian lấy ý kiến ít nhất là 20 ngày và không quá 30 ngày kể từ ngày 

công khai nội dung lấy ý kiến. Trong trường hợp chưa hết thời gian lấy ý kiến mà đã 

nhận được đầy đủ ý kiến của cộng đồng dân cư thì cơ quan, tổ chức có trách nhiệm 

tổ chức lập Quy hoạch đô thị và nông thôn được thực hiện các bước tiếp theo; 

c) Trình tự, thủ tục lấy ý kiến cộng đồng dân cư được thực hiện theo quy định 

về việc Nhân dân tham gia ý kiến quy định tại pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ 

sở. 

8. Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch đô thị và nông thôn 

tổng hợp, tiếp thu, giải trình và hoàn thiện hồ sơ quy hoạch trước khi trình thẩm 

định, trình phê duyệt. Nội dung báo cáo tiếp thu, giải trình phải được công bố công 

khai, minh bạch. 
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PHẦN II: NHIỆM VỤ KHẢO SÁT. 

I. MỤC ĐÍCH KHẢO SÁT XÂY DỰNG. 

1.1. Căn cứ thực hiện. 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13  ngày 18/6/2014;  

- Thông tư số 68/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy 

định kỹ thuật đo đạc trực tiếp địa hình phục vụ thành lập bản đồ địa hình và cơ sở dữ 

liệu nền địa lý tỷ lệ 1:500, 1:1000, 1:2000 và 1:5000; 

- Thông tư số 24/2018/TT-BTNMT ngày 15/11/2018 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường “Quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo 

đạc và bản đồ”; 

- Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/03/2019 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật đo đạc bản đồ;  

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình 

xây dựng; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ  quy định chi 

tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;    

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản chi 

phí đầu tư xây dựng; 

- Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng 

dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng; 

- Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng hướng dẫn 

xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

- Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 của Bộ xây dựng sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 04 thông tư có liên quan quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

- Quyết định số 919/QĐ-UBND ngày 12/11/2025 của UBND xã Nghĩa Lâm 

về việc phê duyệt dự toán kinh phí lập nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ quy hoạch 

chung xã Nghĩa Lâm. 

- Quyết định số 1000/QĐ-UBND ngày 28/11/2025 của UBND xã Nghĩa Lâm 

về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ 

quy hoạch chung xã Nghĩa Lâm, tỉnh Nghệ An. 

1.2. Mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ khảo sát. 

a) Mục đích: 

Khảo sát thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5.000 nhằm cung cấp số liệu cho 

công tác lập quy hoạch chung xã Nghĩa Lâm, tỉnh Nghệ An. 

b) Yêu cầu: 
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- Thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5.000. 

- Điều tra hiện trạng các công trình hạ tầng đã có trong khu vực. 

c) Nhiệm vụ khảo sát: 

- Thành lập điểm tam giác hạng IV. 

- Thành lập lưới đường chuyền cấp cấp 2.  

- Thành lập lưới thủy chuẩn hạng IV. 

- Thành lập lưới thủy chuẩn kỹ thuật. 

- Đo vẽ bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/5.000.  

II. PHẠM VI KHẢO SÁT XÂY DỰNG. 

2.1. Phạm vi ranh giới khảo sát. 

Ranh giới khảo sát bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5.000 phục vụ lập quy hoạch chung 

xã Nghĩa Lâm, tỉnh Nghệ An. Ranh giới được xác định cụ thể như sau: 

- Phía Bắc giáp:  xã Xuân Bình, tỉnh Thanh Hóa; 

- Phía Nam giáp:  xã Nghĩa Đàn, Nghĩa Thọ và xã Nghĩa Mai; 

- Phía Đông giáp:  xã Thanh Kỳ, tỉnh Thanh Hóa; 

- Phía Tây giáp:  xã Nghĩa Mai. 

Tổng diện tích khảo sát: 2.425,0 ha. 

2.2. Điều kiện tự nhiên, xã hội. 

a) Điều kiện tự nhiên: 

- Khu vực khảo sát hiện trạng phục vụ lập quy hoạch chung xã Nghĩa Lâm, 

tỉnh Nghệ An là địa hình đồng bằng trung du. Vùng trung tâm huyện (cũ) nhà cửa 

dày đặc và cơ sở hạ tầng kiên cố. 

- Hệ thống giao thông chủ yếu là đường nhựa, đường bê tông và đường đất, có 

tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ chạy qua. 

- Khu vực đo vẽ chịu ảnh hưởng khí hậu nhiệt đới gió mùa của khu vực Bắc 

Trung bộ. Mùa hè thường có gió Tây Nam (gió Lào) nóng bức, mùa đông có gió 

mùa Đông Bắc lạnh ẩm và hay mưa phùn. 

b) Điều kiện xã hội: 

- Gần và trong vị trí khảo sát dân cư chủ yếu chủ yếu làm nghề nông nghiệp 

một phần dân buôn bán và kinh doanh, khu vực trung tâm xã có trình độ dân trí 

tương đối cao. Trong các xã có hệ thống trường học, trạm y tế và các công trình hạ 

tầng kỹ thuật đầy đủ. Kinh tế xã hội phát triển, tình hình an ninh chính trị ổn định. 

- Cơ sở hạ tầng kỹ thuật, trạm xá, trường học phát triển mạnh. 

c) Phân cấp địa hình đo bản đồ tỷ lệ 1/5.000: 

Căn cứ vào các đặc điểm khu đo, bảng phân cấp địa hình của Bộ Xây dựng; 

Chúng tôi xác định cấp địa hình khảo sát mới tổng diện tích 837 ha trong đó: Địa 

hình loại 2: 337 ha, địa hình loại 3: 375 ha và địa hình loại 4: 125 ha. 
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III. TIÊU CHUẨN KHẢO SÁT ĐƯỢC ÁP DỤNG. 

TT Tên quy trình, quy phạm Mã hiệu 

1 Khảo sát cho xây dựng - nguyên tắt cơ bản TCVN 4419-1987 

2 
Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - yêu 

cầu chung 
TCVN 9398-2012 

3 
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về xây dựng lưới 

tọa độ  

QCVN 04-

2009/BTNMT 

4 
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Xây dựng lưới 

độ cao 

QCVN 11-

2008/BTNMT 

5 Quy phạm thành lập bản đồ địa hình 
96 TCN 42-90 

96 TCN 43-90 

6 

Quyết định ban hành Quy phạm thành lập bản đồ 

địa chính tỷ lệ 1/200, 1/500, 1/1.000, 1/2.000, 

1/5.000 và 1/10.000 

08/2008/QĐ-BTNMT 

7 
Quyết định ban hành Ký hiệu bản đồ địa chính tỉ 

lệ 1:500, 1:1000, 1:2000 và 1:5000 
719/1999/QĐ-ĐC 

8 
Quy chuẩn xây dựng Việt Nam- Số liệu điều kiện 

tự nhiên dùng trong xây dựng- Phần 1 

QCXDVN 02-

2008/BXD 

9 Quy chuẩn xây dựng Việt Nam 
QCXDVN 01: 

2008/BXD 

10 Quy hoạch xây dựng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4449:1987 

11 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia- Quy hoạch xây 

dựng nông thôn 
QCVN 14: 2009/BXD 

12 
Hướng dẫn lập quy hoạch xây dựng thị trấn 

huyện lỵ 
TCVN 4448:1987 

13 
Quy hoạch xây dựng điểm dân cư ở xã, hợp tác 

xã-Tiêu chuẩn thiết kế 
TCVN 4454:1987 

14 
Quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong các 

đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế 
TCXD VN 362:2005 

VI. KHỐI LƯỢNG CÔNG TÁC KHẢO SÁT (DỰ KIẾN) VÀ DỰ TOÁN 

CHI PHÍ CHO CÔNG TÁC KHẢO SÁT XÂY DỰNG. 

4.1. Khối lượng công tác khảo sát xây dựng (dự kiến). 

Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5.000 có độ chính xác để phục vụ quy hoạch chúng tôi 

chon thành lập 2 cấp đường chuyền phục vụ đo vẽ là điểm tam giác hạng IV: 3 

điểm, lưới đường chuyền cấp 2: 50 điểm. Các điểm lưới được bố trí vào nhữngvùng 

địa hình phức tạp như vùng trung tâm, khu vực dân cư. 



THUYẾT MINH NHIỆM VỤ KHẢO SÁT, NHIỆM VỤ QUY HOẠCH CHUNG 

XÃ NGHĨA LÂM, TỈNH NGHỆ AN. 

VIỆN QUY HOẠCH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NGHỆ AN 

ĐỊA CHỈ: KM 1+500, ĐƯỜNG ĐẠI LỘ LÊ NIN, PHƯỜNG VINH PHÚ, TỈNH NGHỆ AN; TEL: 0238. 3522733; FAX: 038.3522728

  

46 

 

TT Tên công việc Đơn vị tính Khối lượng Ghi chú 

1 Lưới tam giác hạng IV Điểm 4.00 Địa hình cấp 3 

2 
Lưới đường chuyền cấp 2: 40 

điểm 

Điểm 15.00 Địa hình cấp 2 

Điểm 20.00 Địa hình cấp 3 

Điểm 15.00 Địa hình cấp 4 

3 Thủy chuẩn hạng IV: 20 km 

Km 5.00 Địa hình cấp 2 

Km 15.00 Địa hình cấp 3 

Km 5.00 Địa hình cấp 4 

4 
Lưới thủy chuẩn kỹ thuật: 15 

km 

Km 5.00 Địa hình cấp 2 

Km 10.00 Địa hình cấp 3 

Km 5.00 Địa hình cấp 4 

5 

Diện tích đo vẽ đồ địa hình tỷ 

lệ 1/5000 trên cạn. Đường 

đồng mức 1 m: 1.183,0 ha 

100 ha 

4.33 Địa hình cấp 2 

5.00 Địa hình cấp 3 

2.50 Địa hình cấp 4 

4.2. Dự toán chi phí khảo sát. 

Dự toán chi phí lập nhiệm vụ khảo sát địa hình được lập theo đơn giá quy 

định của Nhà nước. 

Chi phí khảo sát địa hình: 598.314.000  đồng; 

(Kinh phí chi tiết các hạng mục công việc có hồ sơ đính kèm) 

V. THỜI GIAN THỰC HIỆN KHẢO SÁT. 

5.1. Đo đạc ở hiện trường. 

- Tìm điểm toạ độ và độ cao gốc:  02 ngày. 

- Chọn điểm, chôn mốc khống chế:  02 ngày. 

- Đo điểm tam giác hạng 4:   03 ngày. 

- Đo lưới đường đường chuyền cấp 2:  03 ngày. 

- Đo lưới thủy chuẩn hạng 4:   03 ngày. 

- Đo lưới thủy chuẩn kỹ thuật:   02 ngày. 

- Đo vẽ bình đồ tỷ lệ 1/5000:   100 ngày. 

5.2. Công tác nội nghiệp. 

Hoàn chỉnh số liệu, biên tập bản đồ:  04 ngày. 

Lập Báo cáo kết quả khảo sát:   02 ngày. 

Một số nội dung công việc ngoại nghiệp và nội nghiệp có thể tiến hành song 

song với nhau theo phương thức cuốn chiếu. 

Tổng thời gian khảo sát công trình dự kiến khoảng 120 ngày. 
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VI. CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM. 

Chất lượng sản phẩm tư vấn phù hợp với nội dung như trong Hợp Đồng đã 

ký; đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây 

dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng, quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho 

các công việc của Hợp đồng và các yêu cầu hoàn thiện của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền (nếu có). 

VII. SẢN PHẨM GIAO NỘP. 

- Nội dung phần hồ sơ khảo sát giao nộp bao gồm phần đã thực hiện theo hợp 

đồng đã ký kết và phần công việc thực hiện theo phụ lục hợp đồng. 

Hồ sơ bao gồm: 

TT Sản phẩm khảo sát địa hình tỷ lệ 1/5000 Số lượng 

1 Nhiệm vụ khảo sát địa hình 07 (bảy) bộ 

2 Phương án kỹ thuật khảo sát địa hình 07 (bảy) bộ 

3 

Hồ sơ năng lực của nhà thầu + Đăng kí kinh doanh + Chứng 

chỉ hành nghề của chủ trì chủ nhiệm liên quan (Bản sao 

chứng thực) 

05 (năm) bộ 

4 
Báo cáo tổng kết kỹ thuật công trình khảo sát (bao gồm bản 

vẽ và thuyết minh); 

07 (bảy) bộ 

 

5 

01 USB ghi lại toàn bộ nội dung của Bản đồ, Báo cáo, các 

bảng biểu tính toán, các bản vẽ,... ở file dạng gốc có thể 

chỉnh sửa được như word, excel, autocad,... 

01 (một) 

6 Nhật ký công trường 1 (một) bộ 

7 Hồ sơ nghiệm thu theo yêu cầu của Bên A 07 (bảy) bộ 
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CÁC PHỤ LỤC, VĂN BẢN PHÁP LÝ VÀ CÁC BẢN VẼ THU NHỎ 

(KÈM THEO). 

 

















































































































































bs¬ ®å vÞ trÝ & mèi liªn hÖ trong quy ho¹ch tØnh
quy ho¹ch chung x· nghÜa l©m, tØnh nghÖ an ®Õn n¨m 2035

x· nghÜa l©m
vÞ trÝ lËp quy ho¹ch chung

QL
1

QL
1

§B
vb

CT
bn

CT
bn

CT
hcm

CT
hcm

®s
t®c

®s
t®c

ct
hn-vc

ql
7c

ql
7

ql
7

ql
7

ql
48

ql
48

ql
48b

ql
48d

§B
vb

®t. ®« l­¬ng

®t. vinh

®t. con cu«ng

®t. diÔn ch©u

®t. hoµng mai
®t. th¸i hßa

ký hiÖu:

ranh giíi kh¶o s¸t, lËp quy ho¹ch

khu ®Êt kh¶o s¸t lËp quy ho¹ch

®« thÞ

nót giao th«ng lªn xuèng ®­êng cao tèc

h­íng tuyÕn ®­êng s¾t tèc ®é cao®s
t®c

®­êng bé cao tècCT
bn

QUèC Lé 1QL
1

§¦êNG Bé VEN BIÓN§B
vb

§¦êNG CAO TèC Hå CHÝ MINHCT
hcm

h­íng tuyÕn §¦êNG CAO TèC Hµ néict
hn-vc

quèc lé 7ql
7

quèc lé 7cql
7c

quèc lé 48ql
48

quèc lé 48bql
48b

quèc lé 48dql
48d

(tuyÕn cao tèc vinh - thanh thñy)

dÞch vô du lÞch vµ c«ng nghiÖp; ®ång thêi, lµ x· cã truyÒn thèng v¨n hãa c¸ch m¹ng,...

vÞ trÝ vµ mèi liªn hÖ:

x· nghÜa l©m cã vÞ trÝ c¸ch trung t©m chÝnh trÞ tØnh nghÖ an kho¶ng 113 km (theo ®­êng

cao tèc) vÒ phÝa t©y b¾c; c¸ch ®« thÞ th¸i hßa (më réng) kho¶ng 18 km vÒ phÝa B¾c;

45km vÒ phÝa t©y. nghÜa l©m cã hÖ thèng ®­êng cao tèc hå chÝ minh, ql.15, ql.48e,... ®i qua,

®©y lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ, giao l­u th«ng th­¬ng ph¸t triÓn

lËp quy ho¹ch ®« thÞ, n«ng th«n vµ quy ho¹ch c¸c khu chøc n¨ng theo quy ®Þnh míi.

c¨n cø v¨n b¶n sè 9608/ubnd-cn ngµy 15/9/2025 cña ubnd tØnh nghÖ an vÒ viÖc rµ so¸t

c¸ch ®« thÞ hoµng mai (hiÖn h÷u) kho¶ng 46 km vÒ phÝa t©y b¾c; c¸ch nót giao th«ng lªn

xuèng ®­êng cao tèc (theo ®­êng hå chÝ minh, QL.48 råi ql.48b, t¹i x· quúnh l­u) kho¶ng

01



bB¶n ®å ranh giíi vµ ph¹m vi lËp quy ho¹ch chung
quy ho¹ch chung x· nghÜa l©m, tØnh nghÖ an ®Õn n¨m 2035

02

x· nghÜa l©m
diÖn tÝch: 121,75 km2

x· nghÜa thä

x· nghÜa ®µn

x· nghÜa mai

+ phÝa t©y gi¸p: x· nghÜa mai.

ký hiÖu:

ranh giíi kh¶o s¸t, lËp quy ho¹ch

khu ®Êt kh¶o s¸t lËp quy ho¹ch

+ phÝa ®«ng gi¸p: x· thanh kú, tØnh thanh hãa;

+ phÝa nam gi¸p: x· nghÜa ®µn vµ x· nghÜa mai;

+ phÝa b¾c gi¸p: x· xu©n b×nh, tØnh thanh hãa;

ph¹m vi nghiªn cøu:

x· nghÜa l©m cã quy m« diÖn tÝch tù nhiªn lµ 121,75km2; s¾p xÕp toµn bé diÖn tÝch tù nhiªn 

cña c¸c x· nghÜa l¹c (39,82km2), nghÜa s¬n (16,4km2), nghÜa yªn (34,66km2) vµ nghÜa l©m

(30,87km2). sau khi s¾p xÕp, s¸p nhËp x· nghÜa l©m cã ph¹m vi ranh giíi cô thÓ nh­ sau:

lËp quy ho¹ch ®« thÞ, n«ng th«n vµ quy ho¹ch c¸c khu chøc n¨ng theo quy ®Þnh míi.

c¨n cø v¨n b¶n sè 9608/ubnd-cn ngµy 15/9/2025 cña ubnd tØnh nghÖ an vÒ viÖc rµ so¸t
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